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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên Chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Thương mại 

Quảng Trị. 

- Địa chỉ văn phòng: Tầng 3, số 01 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án đầu tư: (Ông) Hồ Minh Ngọc. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0948.820.698. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp số 3200721614 cấp lần đầu 

ngày 10/5/2021, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 29/05/2024 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 

2. Tên Dự án đầu tư  

- Tên Dự án đầu tư: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng (sau đây gọi tắt là Dự án). 

- Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư: CCN Diên Sanh, thị trấn Diên Sanh, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ranh giới các vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Tây giáp đường Trần Hưng Đạo, CCN Diên Sanh; 

+ Phía Đông giáp đường Ngô Quyền, CCN Diên Sanh; 

+ Phía Bắc giáp đường Tôn Đức Thắng, CCN Diên Sanh; 

+ Phía Đông Nam giáp khu vực công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của CCN Diên Sanh. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của Dự án đầu tư: 

  + Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy 

sấy lúa Hải Lăng. 

  + Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc chấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự 

án Nhà máy sấy lúa Hải Lăng. 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT theo Giấy xác nhận số 1512/GXN-

UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Hải Lăng. 

- Quy mô của Dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-

CP: Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư 15.000.000.000 đồng, 

theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2024, Dự án thuộc dự án 

nhóm C.  
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sấy, xay xát lúa, chế biến gạo hữu cơ 

và các sản phẩm phụ từ quá trình xay xát lúa (ngũ cốc, dầu cám gạo). 

- Phân loại nhóm dự án đầu tư: Dự án có tiêu chí môi trường tương đương dự 

án nhóm III quy định tại mục số 3, phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Diện tích đất thực hiện dự án: 9.346 m2. 

- Quy mô công suất: 

Bảng 1.1. Công suất hoạt động của Dự án 

TT Hoạt động sản xuất Đơn vị Công suất (năm) 

1 Sấy lúa (*) tấn 6.400  

2 Xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ (**) tấn 1.600  

3 Ngũ cốc tấn 126 

4 Dầu cám gạo lít 2.248 

Ghi chú: 

-  Sấy lúa: 160 tấn/ngày x 40 ngày/năm; 

-  Xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ: 8 tấn/ngày x 200 ngày/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư [3] 

3.2.1. Quy trình sấy lúa 

Dự án áp dụng quy trình công nghệ sấy lúa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình sấy lúa 

- Lúa sau khi đưa về Dự án sẽ được phân loại và tập kết tại kho chứa rồi được 

công nhân tiến hành loại bỏ tạp chất có trong lúa như cát, sạn, dây bao,...  

Hơi nóng Lò đốt trấu 

Bụi, tạp chất 

Bụi, tiếng ồn 

CTR 

CTR, tiếng ồn, bụi 

 

Sàng lọc tạp chất 

 

Buồng sấy 

Băng tải 

Silo chứa lúa 

Lúa 

Đóng gói, lưu kho bảo 

quản và phân phối  

đến người dùng 

Nhập liệu 

Tro trấu 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng 

Chủ dự án: Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ thương mại Quảng Trị                          Trang 9 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

- Lúa được chuyển vào hầm nhập nguyên liệu rồi đưa vào buồng sấy. Ở đây lúa 

sẽ được sấy khô bằng cách dùng quạt dẫn hơi nóng lấy từ 7 lò đốt trấu (công suất sấy 

40 - 50 tấn lúa/mẻ, thời gian sấy 12 - 15h/mẻ [3]) rồi tiến hành làm sạch bụi bẩn trong 

quá trình sấy.  

- Lúa sau khi đã loại bỏ tạp chất sẽ theo băng tải vào silo chứa, đóng gói, lưu kho 

bảo quản và phân phối đến người dùng. 

3.2.2. Quy trình xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ 

Theo tính toán thực tế tại Dự án, quá trình xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ 

có tỷ lệ gạo chiếm 57 %, tấm chiếm 2,5 %, cám thô chiếm 7,1 %, cám mịn 4 %, trấu 

chiếm 28,4 % và bụi, CTR chiếm 1 %. Quy trình xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ 

khép kín như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ 

Thuyết minh quy trình: 

- Lúa khô đưa vào silo nhập liệu, được băng tải đưa qua máy sàng tạp chất để 

Ngũ cốc 

Dầu cám gạo 

Cám mịn 

Lúa khô 

Silo nhập liệu Tiếng ồn, bụi 

Bụi, CTR, tiếng ồn Sàng lọc tạp chất 

Bóc vỏ 

Sàng cám  

Tiếng ồn Thóc 

Trấu 

 

Bán nguyên liệu 

cho Nhà máy 

Chế biến nông 

sản Đông Hà  

Sàng lọc tạp chất 

 

Xát trắng  

Bụi, 

CTR, 

tiếng ồn 

 

Cám thô 

Lau bóng 

Sàng tách tấm Tấm 

Silo chứa gạo 

CTR Đóng gạo 

Gạo hữu cơ 

Tách thóc 

 

Tách trấu 

Bán nguyên liệu cho Nhà máy 

Chế biến nông sản Đông Hà  

 

Máy 

ép 

trấu 

Lò  

đốt 

trấu 

Củi 

trấu 

Bụi, tạp chất 
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Đóng chai 

Cám thô  

Sấy, rang 

Ép cám gạo thô 

Lọc 

Dầu cám gạo thành phẩm 

Tiếng ồn, CTR 

CTR 

Tiếng ồn, bụi, nhiệt dư 

CTR (bao bì hỏng) 

Rây  Tiếng ồn, bụi, CTR 

loại bỏ tạp chất có trong nguyên liệu.  

- Lúa được đưa đến máy bóc vỏ để tách vỏ lúa khỏi hạt gạo. Gạo sau khi tách 

vỏ sẽ đưa qua máy sàng cám sẽ thu được cám thô, đem ép lấy tinh dầu, từ đó tạo ra 

sản phẩm Dầu cám gạo. 

-  Gạo sau khi loại bỏ phần cám sẽ đưa vào máy tách vỏ trấu để tách trấu ra khỏi 

gạo. Trấu sau khi tách bằng máy tách trấu sẽ được đưa vào máy ép trấu để tái chế 

thành củi trấu, một phần làm nhiên liệu cho lò đốt, phần còn lại được bán cho Nhà 

máy Chế biến nông sản Đông Hà làm nguyên liệu.  

- Gạo sau khi tách trấu qua thiết bị tách thóc để loại thóc lẫn, thóc lẫn được đưa 

lại về máy bóc vỏ. Sau đó, gạo được băng tải đưa qua sàng tạp chất trước khi vào 

máy xát trắng lần 1 và lần 2 để thu cám tinh, dùng chế biến hoặc kết hợp với các 

nguyên liệu khác như yến mạch, bột sắn dây, bột sữa gầy... để tạo thành sản phẩm 

thực phẩm chức năng (ngũ cốc).  

- Gạo sau khi xát trắng được đưa qua máy đánh bóng để làm mịn bề mặt và loại 

bỏ bụi cám trên bề mặt. Sau đó gạo sẽ được loại bỏ phần gạo tấm bằng máy sàng 

tách tấm, phần gạo tấm này được bán cho Nhà máy Chế biến nông sản Đông Hà làm 

nguyên liệu.  

- Gạo sau khi tách tấm sẽ được làm sạch bụi bẩn trong quá trình xay xát trước 

khi đưa vào silo chứa gạo.  

- Gạo đẹp từ silo được tách màu nhằm loại bỏ các hạt khác màu, sau đó, đem 

cân và đóng gói, thành sản phẩm cuối cùng là Gạo hữu cơ. 

3.2.3. Quy trình sản xuất dầu cám gạo 

Theo Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sấy lúa Hải Lăng, quy trình sản xuất 

dầu cám gạo như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất dầu cám gạo 
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Thuyết minh quy trình: 

- Cám thô lấy từ máy xay xát lần 1 được đem đi rây 0,5 mm để loại bỏ CTR, dùng 

làm nguyên liệu để ép dầu cám gạo.  

- Cám được đem đi sấy để bảo quản nguyên liệu. Nhà máy sử dụng máy sấy bằng 

điện, với chế độ sấy nhiệt đối lưu ở nhiệt độ 100 - 110ºC trong vòng 10 phút, sau đó 

hạ xuống 60 ºC trong 2 giờ để tiệt trùng.  

- Nguyên liệu cám phải được xử lý ép dầu trong vòng 7 ngày để bảo toàn giá trị 

dinh dưỡng. Cách ép dầu thô sử dụng phương pháp ép thủy lực.  

- Dầu thô sau khi ép sẽ tiếp tục qua quá trình lọc qua các lỗ nhỏ dần từ 10 - 25 

mm. Dầu thô tiếp tục được để lắng trong 02 ngày, sau đó lọc qua lớp vải dày để loại 

bỏ dầu bị đông.  

- Sản phẩm hoàn thiện sẽ được đóng gói có nhãn mác và chuyển về khu vực thành 

phẩm. Sản phẩm cuối cùng được bán cho người dân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng. 

3.2.4. Quy trình sản xuất ngũ cốc 

Theo Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sấy lúa Hải Lăng, quy trình sản xuất 

ngũ cốc như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng (ngũ cốc)  

Thuyết minh quy trình 

- Nguyên liệu cám (từ xay xát trắng lần 2) được đem đi rang bằng máy điện, tiến 

hành rây bột cám đã rang để loại bỏ những thành phần không đạt yêu cầu.  

- Tiến hành cân các nguyên liệu để sản xuất ba gồm tỷ lệ cám gạo chiếm 58,4 %, 

bột sắn dây chiếm 23,2%, bột sữa gầy chiếm 11,7%, yến mạch chiếm 6,7%.  

Rây 

Cám mịn 

Rang 

Trộn các nguyên liệu 

 (cám, bột sắn dây, bột sữa gầy, yến mạch) 

Gia công đóng gói, dán nhãn hiệu 

Ngũ cốc 

Tiếng ồn, nhiệt dư, bụi 

Tiếng ồn, CTR, bụi 

CTR  

Tiếng ồn, bụi 
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- Quá trình trộn được sử dụng bằng máy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

quy chuẩn quy định. Định lượng một hộp sản phẩm là 300 g. Sau đó đem sản phẩm đi 

đóng hộp, dán nhãn mác và lưu kho.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Dự án đã được xây dựng và đi vào vận hành giai đoạn với công suất sấy lúa 

là 8.000 tấn sản phẩm năm. Hiện nay Dự án đã đầu tư 01 dây chuyền xay xát lúa với 

công suất 1.600 tấn sản phẩm/năm. 

 - Các sản phẩm của Dự án bao gồm gạo hữu cơ, lúa sấy đạt chuẩn và các sản 

phẩm phụ khác với khối lượng như sau: 

Bảng 1.2. Sản phẩm của dự án [3] 

TT Sản phẩm Đơn vị Khối lượng (năm) 

A Sản phẩm chính   

1 Gạo hữu cơ tấn 6.340 

2 
Lúa sấy đạt chuẩn (thực hiện sấy 

lúa cho Dự án và người dân) 
tấn 1.592 

B Sản phẩm phụ   

1 Ngũ cốc tấn 126 

2 Dầu cám gạo lít 2.248 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Giai đoạn thi công 

Dự án đã hoàn thành thi công giai đoạn 1 và đi vào vận hành từ năm 2022. Hiện 

nay Dự án đầu tư và tiến hành thi công giai đoạn 2 với các hạng mục như sau: 

- Nhà văn phòng làm việc: 157 m2; 

- Xưởng xay xát lúa: 746 m2 

- Kho chứa sản phẩm: 1.680 m2; 

- Bãi chứa nguyên liệu: 950 m2; 

- Kho tập kết CTR sản xuất: 48 m2 

- Hệ thống xử lý nước thải và nước mưa: 450 m2. 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu  

Nguồn nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công 

TT Loại Khối lượng 
Trọng lượng riêng  

(tấn/m3)[4] 
Quy đổi (tấn) 

1 Cát các loại 1.424 m3 1,45 2.065 
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TT Loại Khối lượng 
Trọng lượng riêng  

(tấn/m3)[4] 
Quy đổi (tấn) 

2 Đá các loại 2.306 m3 1,55 3.574 

3 Thép 260 tấn - 260 

4 Xi măng 310 tấn - 310 

5 Gạch xây 150.000 viên 0,0025 tấn/viên 375 

 Tổng cộng   6.584 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước  

- Nguồn điện: Đường dây 22 KV của CCN Diên Sanh.  

- Nước sinh hoạt:  

+ Định mức cấp nước 120 lít/người/ngày [2] và tỷ lệ thải là 100% lượng nước 

cấp [5]. Với số lượng công nhân khoảng 30 người thì lượng nước thải phát sinh là: 

30 người × 120 lít/người/ngày × 100% = 3,6 m3/ngày. 

+ Nguồn nước cấp cho hoạt động của Dự án từ Nhà máy nước Hải Lăng - Công 

ty CP Nước sạch Quảng Trị. 

4.2. Giai đoạn vận hành 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu  

Trong quá trình thực hiện hoạt động sấy và xay xát lúa, Chủ dự án nhập các 

nguyên liệu như sau: 

Bảng 1.4. Nguyên liệu để thực hiện hoạt động sấy và xay xát lúa 

TT Nguyên liệu 
Số lượng 

(tấn/năm) 
Nguồn cung cấp 

1 Lúa tươi hữu cơ 6.500 
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại 

Quảng Trị (Giấy chứng nhận Lúa hữu cơ được 

đính kèm tại Phụ lục) 

2 Lúa tươi 2.000 Người dân trên địa bàn huyện Hải Lăng có nhu cầu 

Quá trình sản xuất sản phẩm phụ, Chủ dự án nhập các nguyên liệu để sản xuất 

ngũ cốc gồm:  

Bảng 1.5. Nguyên liệu để sản xuất bột ngũ cốc 

TT Nguyên liệu Số lượng (tấn/năm) 

1 Bột sắn dây 30 

2 Bột sữa gầy 14 

3 Yến mạch 81 

Ghi chú: Tỷ lệ sản xuất bột ngũ cốc, bao gồm cám mịn chiếm 58,4%, bột sắn dây chiếm 

23,2%, bột sữa gầy chiếm 11,7%, yến mạch chiếm 6,7%. 
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Bên cạnh đó, quá trình sản xuất các sản phẩm phụ gồm ngũ cốc và dầu cám 

gạo, Chủ dự án nhập hộp đựng và nhãn với khối lượng như sau:  

Bảng 1.6. Khối lượng hộp đựng và nhãn 

TT Nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

1 Hộp đựng 300g 420.966 

2 Chai nhựa 1 lít 7.328 

3 Nhãn sản phẩm 430.458 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Để vận hành 02 dây chuyền sấy lúa, Chủ dự án sử dụng 7 lò sấy chạy bằng 

nhiên liệu đốt là củi trấu được tái sự dụng trong quá trình xay xát lúa, trong đó:  

- Dây chuyền sấy lúa số 01: Sử dụng 04 lò sấy với định mức tiêu thụ 40 kg củi 

trấu/mẻ/lò. Với thời gian sấy 12 - 15 h/mẻ thì khối lượng nhiên liệu tối đa cần cho 

quá trình đốt tối đa cho 01 lò sấy là 3,3 kg/h/lò. Vậy khối lượng nhiên liệu tối đa cần 

cho quá trình đốt đối với dây chuyền sấy lúa số 01 là: 

3,3 kg/h/lò × 04 lò = 13,2 kg/h. 

- Dây chuyền sấy lúa số 02: Sử dụng 03 lò sấy với định mức tiêu thụ 35 kg củi 

trấu/mẻ/lò. Với thời gian sấy 12 - 15 h/mẻ thì khối lượng nhiên liệu tối đa cần cho 

quá trình đốt tối đa cho 01 lò sấy là 2,9 kg/h/lò. Vậy khối lượng nhiên liệu tối đa cần 

cho quá trình đốt đối với dây chuyền sấy lúa số 02 là: 

2,9 kg/h/lò × 03 lò = 8,7 kg/h. 

Tổng khối lượng củi trấu để cung cấp cho 07 lò sấy trong 01 ngày là:  

(13,2 kg/h × 24 h)+ (8,7 kg/h × 24 h) = 525,6 kg/ngày. 

Thời gian thực hiện sấy lúa là 40 ngày, vậy khối lượng củi trấu cần cung cấp là:  

525,6 kg/ngày × 40 ngày = 21.024 kg = 21,024 tấn. 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

* Nhu cầu điện 

Nguồn điện: Hiện tại, Chủ dự án đã đấu nối hệ thống điện từ CCN Diên Sanh 

vào Dự án để phục vụ cho hoạt động sản xuất, chiếu sáng, sinh hoạt. 

* Nhu cầu về sử dụng nước 

Sử dụng nguồn nước cấp từ Nhà máy nước Hải Lăng - Công ty CP Nước sạch 

Quảng Trị. Lượng nước sử dụng cho Dự án được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

TT Đối tượng sử dụng nước Quy mô 
Tiêu chuẩn 

cấp nước  

Khối lượng nước 

(m3/ng.đ) 

Định kỳ 
Không 

định kỳ 

1 Nước cấp cho sinh hoạt  30 người 120 L/người(*) 3,6   

2 

Nước dịch vụ (tưới cây, rửa 

đường, chữa cháy, làm mát 

máy móc,…) 

 
10 %  Nước cấp 

sinh hoạt (*) 
  0,36 

 Tổng cộng   3,6 0,36 
(*): TCXDVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu 

cầu thiết kế. 

Theo kết quả tính toán ở bảng trên, tổng nhu cầu sử dụng nước của Dự án là 

3,96 m3/ngày đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Các hạng mục công trình của Dự án 

5.1.1. Các hạng mục công trình của Dự án 

- Nhà máy sấy lúa Hải Lăng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2022 

vơi quy mô là 9.346 m2, gồm 02 dây chuyền sấy lúa có công suất đạt chuẩn là 8.000 

tấn sản phẩm/năm. Dự án trước khi đi vào vận hành giai đoạn 1 đã có giấy xác nhận 

đăng ký kế hoạch BVMT theo Giấy xác nhận số 1512/GXN-UBND ngày 01/11/2021 

của UBND huyện Hải Lăng. 

- Giai đoạn 2 hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng thêm 01 dây chuyền xay xát với 

công suất khoảng 1.600 tấn sản phẩm/năm và một số hạng mục công trình thực hiện 

trên tổng diện tích là 9.346 m2, giữ nguyên quy mô diện tích và giảm công suất sấy 

lúa (6.400 tấn sản phẩm/năm). 

Quy mô các hạng mục của công trình như sau: 

Bảng 1.8. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình 

 Hạng mục Quy mô (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

I Các hạng mục chính 4.074 43,590  

1 Nhà xưởng sấy lúa 1.648 17,630 Đã có 

2 Nhà xưởng xay xát lúa  746 7,980 
Xây mới 

3 Kho chứa sản phẩm  1.680 17,980 

II Công trình phụ trợ 2.852 30,559  

4 Khu văn phòng 157 1,680 Xây mới 
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 Hạng mục Quy mô (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

5 Nhà nghỉ giữa giờ 45 0,480 

Đã có 6 Nhà trực 19 0,200 

7 Trạm cân 72 0,770 

8 Hệ thống PCCC 60 0,640 
Đã có + Xây 

mới 31 m2 

9 Nhà vệ sinh 20 0,210 Đã có 

10 Bãi chứa nguyên liệu 950 10,160 Xây mới 

11 
Sân bãi. đường giao thông nội 

bộ 
1.529 16,419 

Đã có + Xây 

mới 850 m2 

III Hạng mục bảo vệ môi trường 2.420 25,821  

12 
Hệ thống thu gom xử lý nước 

thải và nước mưa 
450 4,810 Xây mới 

13 Kho tập kết CTR sản xuất 48 0,510 
Đã có 

14 Kho CTNH 6 0,001 

14 Cây xanh 1.916 20,500 
Đã có + Trồng 

mới 

 TỔNG CỘNG 9.346 100  

5.1.2. Kết cấu xây dựng các hạng mục công trình chính 

a. Nhà xưởng sấy lúa (đã đầu tư xây dựng) 

- Quy mô: Nhà gồm 01 tầng, chiều dài công trình 48 m, tổng diện tích 1.648 m2. 

- Nhà được thiết kế thành 6 gian rộng 8 m, chiều rộng 31 m gồm 2 gian rộng 

15,5 m và hành lang 2 bên rộng 2 m. Chiều cao cột ngoài biên là 6,5 m và chiều cao 

đỉnh mái là 8,35 m. Tường bao xây cao 1,5 m còn lại dùng vách tôn và để trống, phía 

trên có mái canopy để che. 

- Tất cả các hệ thống kỹ thuật, kết cấu thép của công trình đảm bảo hiện đại, 

đồng bộ, tiên tiến, an toàn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và mang lại hiệu quả 

kinh tế trong đầu tư, vận hành và bảo trì.    

b. Nhà xưởng xay xát lúa (đầu tư mới) 

- Quy mô: Nhà gồm 01 tầng, chiều dài công trình 48 m, tổng diện tích 756 m2. 

- Nhà được thiết kế thành 7 gian rộng 6 m với chiều rộng 18 m, chiều cao cột 

ngoài biên là 6 m và chiều cao đỉnh mái  là 7,65 m. Tường bao xây cao 1,5 m còn lại 

dùng vách tôn. 

- Tất cả các hệ thống kỹ thuật, kết cấu thép của công trình đảm bảo hiện đại, 
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đồng bộ, tiên tiến, an toàn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và mang lại hiệu quả 

kinh tế trong đầu tư, vận hành và bảo trì.    

c. Kho chứa sản phẩm (đầu tư mới) 

- Quy mô: Nhà gồm 01 tầng, tổng diện tích 1.680 m2. 

- Được xây dựng theo tiêu chuẩn QCVN 01-133:2013/BNNPTNT Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc (lúa), đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản sau:  

+  Kho bảo quản phải được xây dựng chỗ cao ráo, không ngập nước, đọng nước, 

thuận tiện đường giao thông. 

+  Kho được xây dựng kiên cố đảm bảo ngăn được tác động trực tiếp của các 

yếu tố thời tiết (mưa, nắng, nóng) đối với lúa, gạo bên trong. Kho phải có kết cấu, 

kiến trúc phù hợp cho việc cơ giới hóa, xuất, nhập lúa thuận lợi. 

+  Nhiệt độ bảo quản trong kho không quá 35 oC.  

+  Đối với thóc bảo quản đổ rời: Độ cao khối hạt tối đa 3,5 m. Khối lượng một 

ngăn không vượt quá 500 tấn. 

+  Đối với thóc bảo quản ở dạng đóng bao: Các bao thóc (loại 50 kg/bao) được 

xếp ngay ngắn tạo thành lô, khối lượng mỗi lô từ 100 tấn đến 250 tấn. Cứ mỗi 6 lớp 

bao hoặc 7 lớp bao xếp lùi vào 0,3 m tạo thành một cấp. Trong mỗi lớp, các bao được 

xếp cài khoá vào nhau đảm bảo lô thóc không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo 

quản. (Đối với thóc bảo quản ở dạng đóng bao có kích thước lớn hơn 50 kg/bao, cách 

sắp xếp các bao thành lô phải đảm bảo không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo 

quản, khối lượng mỗi lô từ 100 tấn đến 250 tấn). 

+  Đảm bảo khoảng cách tối thiểu: Giữa lô thóc và tường kho là 0,5 m, giữa đỉnh 

lô thóc với mái (hoặc trần) kho là 1,5 m và giữa các lô thóc với nhau là 1 m. 

+  Kho phải thường xuyên sạch, không có mùi ẩm, mốc, không có côn trùng gây 

hại như: Chuột, bọ, gián và các động vật gây hại khác. 

d. Văn phòng điều hành (đầu tư mới) 

- Quy mô: 01 tầng với diện tích 157 m2; Kết cấu bê tông cốt thép, tường xây 

gạch, mái lợp tôn, bên trong lắp đặt la phông để đảm bảo tính thẩm mỹ và cách nhiệt. 

- Nhà gồm tiền sản và sảnh chính.  

- Phòng truyền thống kết hợp phòng họp là không gian giao dịch chính của công 

trình.  

- Ngoài ra bố trí phòng giám đốc, phòng kế toán hành chính, phòng kinh doanh 

và khu vệ sinh.  
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5.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

5.2.1. Hiện trạng các hạng mục xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

a. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

- Nước mưa từ khu vực có mái che (Xưởng sấy lúa, Nhà nghỉ giữa giờ,...) được 

thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC đường kính 110 mm sau đó theo hệ thống ống 

BTCT có đường kính 1.000 mm với tổng chiều dài khoảng 120 m chảy vào 02 hố ga có 

kích thước (D×R×C) = (1,2×1,2×1,2) m nằm phía Tây Bắc Dự án để lắng lọc tạp chất. 

- Nước mưa từ sân đường nội bộ được thu gom vào mương đất có chiều dài 100 

m với kích thước (R×C) = (0,3×0,5) m và dẫn vào 01 hố ga có kích thước (D×R×C) 

= (1,2×1,2×1,2) m nằm phía Đông Bắc Dự án để lắng lọc tạp chất.  

- Nước mưa sau khi lắng lọc tạp chất sẽ được đấu nối với rãnh thoát nước xây 

ngầm có chiều dài 52 m với  kích thước (R×C) = (0,3×0,3) m phía Đông Bắc Dự án rồi 

đổ ra hồ Khe Chè. 

b. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV của Dự án 

được thu gom và xử lý bằng 02 bể tự hoại 5 ngăn với tổng thể tích 30 m3 (15 m3/bể) 

bố trí tại khu vực Nhà vệ sinh của công nhân và khu vực nhà vệ sinh của Nhà văn 

phòng. Nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn sẽ theo ống nhựa PVC đường 

kính 110 mm thấm vào môi trường đất khu vực Dự án.  

c. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Hoạt động sản xuất của Dự án không sử dụng nước nên không làm phát sinh 

nước thải sản xuất. 

d. Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Đối với khí thải và bụi phát sinh từ quá trình đốt củi trấu cung cấp nhiệt cho lò 

sấy đối với 02 dây chuyền sấy lúa:  

+ Để giảm thiểu nồng độ bụi phát sinh, Chủ dự án áp dụng quy trình lò đốt khép 

kín. Khí thải từ lò được quạt hút dẫn vào lớp 3 của buồng sấy. Tại đây, nhờ chuyển động 

liên tục của hệ thống vít tải kết hợp với cơ cấu cơ khí, khí nóng được phân tán đều và 

tiếp xúc trực tiếp với lúa trong lớp 1. Quá trình chuyển động và va chạm với hạt lúa 

khiến bụi trong khí thải mất động năng, lắng xuống đáy buồng sấy. Khí đã được giảm 

nồng độ bụi sẽ đi qua tấm lưới ngăn giữa (lớp 2) và thoát ra môi trường thông qua các 

lỗ nhỏ, giúp giảm thiểu phát tán bụi ra không khí. 

+ Để kiểm soát và giảm nồng độ khí CO phát sinh trong quá trình đốt, Chủ dự 

án đã điều chỉnh chế độ cháy bằng cách tăng lượng oxy cấp khí cho lò đốt và đảm 

bảo cung cấp đủ lượng oxy cần thiết. Biện pháp này giúp quá trình cháy diễn ra hoàn 
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toàn, hạn chế tạo thành CO do cháy không hoàn toàn. 

- Đối với bụi phát sinh từ quá trình đưa lúa đã sấy khô từ băng tải nhập lúa vào 

silo chứa:  

+ Chụp hút với lưu lượng khoảng 2.000 m3/h và dẫn vào hệ thống lọc bụi (gồm 

Cyclone với chiều dài 4,4 m có đường kính là 0,84 m + Túi lọc bụi tay áo với đường 

kính 0,15 m đối với dây chuyền sấy lúa số 01 và Cyclone với chiều dài 4,4 m có 

đường kính thân 0,97 m + Túi lọc bụi tay áo với đường kính 0,3 m đối với dây chuyền 

sấy lúa số 02) để tiến hành làm sạch bụi bẩn trong quá trình sấy;  

+ Khí chứa bụi sau khi xử lý đi qua túi lọc trước khi thoát ra môi trường; 

+ Bụi sau khi tách từ túi lọc sẽ được công nhân thu gom và tận dụng làm phân 

bón hữu cơ cho cây trồng; 

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn sàng lọc tạp chất và đóng gói thành phẩm: 

Áp dụng những phương pháp nội vi như sau:  

+ Lắp đặt bao che tại máy móc có hoạt động sản sinh ra bụi nhằm hạn chế bụi 

phát tán ra môi trường xung quanh; 

+ Xây dựng nhà xưởng thông thoáng và thường xuyên lau chùi, vệ sinh hệ thống 

máy móc; 

+ Nghiên cứu và cải tiến công nghệ, thiết bị trong quá trình sản xuất;  

+ Lắp đặt hệ thống thông gió công nghiệp trong khu vực sản xuất; 

+ Trồng cây xanh  xung quanh khu vực xưởng sấy lúa và xưởng xay xát với 

diện tích 1.916 m2 chiếm 20,5 % diện tích Dự án đảm bảo quy định theo QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (10 % diện tích 

toàn khu). 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,... cho 

CBCNV Dự án.. 

e. Công trình và biện pháp xử lý CTR, CTNH 

* Đối với CTR sinh hoạt 

CTR sinh hoạt của 30 CBCNV được thu gom vào 02 thùng chứa rác loại 120 L 

và 04 thùng chứa rác loại 40 L đặt tại các khu vực xưởng sấy lúa, nhà nghỉ giữa giờ, 

nhà trực và cổng ra vào của Dự án. Chủ dự án đã hợp đồng với Trung tâm Môi trường 

- Đô thị Hải Lăng định kỳ vận chuyển, xử lý với tần suất thu gom 1 lần/ngày (Hợp 

đồng đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

* Đối với CTR sản xuất thông thường 

- Bụi, tro tạp chất ở đáy buồng sấy và sỉ tro từ lò đốt với khối lượng ước tính 

khoảng 3 kg/ngày, định kỳ sẽ được công nhân thu gom và lưu trữ tại kho chứa CTR 
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sản xuất có diện tích 48 m2 nằm phía Tây Bắc Dự án để tận dụng làm phân bón hữu 

cơ cho cây trồng. 

- CTR phát sinh từ công đoạn sàng lọc bao gồm rác, cát, ... với khối lượng phát 

sinh ước tính khoảng 1 kg/ngày, được công nhân thu gom và xử lý cùng CTR sinh 

hoạt. 

* Đối với CTNH 

CTNH phát sinh được thu gom vào thùng chứa 60L, sau đó được lưu giữ tại 

kho CTNH có diện tích 6 m2 nằm phía Tây Nam Dự án. Chủ Dự án đã hợp đồng với 

Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama Quảng Ngãi thu gom, xử lý với tần 

suất tối thiểu 1 năm/lần (Hợp đồng đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

5.2.2. Các hạng mục xử lý chất thải và bảo vệ môi trường xây mới. 

a. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

 Trên cơ sở hệ thông thu gom và thoát nước đã có, Dự án sẽ tiến hành xây dựng 

mới hệ thống thu gom và thoát nước mưa như sau: 

- Xây mới hệ thống ống BTCT có đường kính 1.000 mm với tổng chiều dài 

khoảng 200 m để thu gom nước mưa chảy tràn đối với các khu vực có mái che mới 

được đầu tư xây dựng ở giai đoạn 2 của Dự án (Xưởng xay xát, Nhà văn phòng, Nhà 

vệ sinh, Kho thành phẩm,...). 

- Xây mới hệ thống rãnh hở có chiều dài 100 m với kích thước (R×C) = (0.3×0,5) 

m để thu gom nước mưa chảy tràn trên khu vực sân đường nội bộ của Dự án. 

- Nước mưa sau khi thu gom sẽ được dẫn đến hệ thống các hố ga đã được đầu tư 

ở giai đoạn 1 để lăng lọc tạp chất sau đó được đấu nối với rãnh thoát nước xây ngầm 

có chiều dài 52 m với kích thước (R×C) = (0,3×0,3) m phía Đông Bắc Dự án và đổ ra 

hồ Khe Chè. 

b. Hệ thống xử lý nước thải  

Trong thời gian tới, Chủ dự án sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống XLNT bằng 02 bể 

tự hoại 5 ngăn đã đầu tư ở giai đoạn 1. Nước thải sau xử lý sẽ theo ống nhựa PVC 

đường kính 110 mm thấm vào môi trường đất khu vực Dự án. Khi hệ thống XLNT 

tập trung của CCN Diên Sanh và tuyến ống dẫn nước thải CCN Diên Sanh được xây 

dựng hoàn thiện, nước thải sau xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung 

của CCN Diên Sanh. 

c. Hệ thống xử lý khí thải 

Giai đoạn 2 của Dự án, tiến hành lắp đặt thêm 01 dây chuyền xay xát lúa với 

công suất khoảng 01 tấn/h, do đó đầu tư mới hệ thống xử lý khí thải như sau: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sấy lúa: Chủ dự án sẽ tiếp tục áp dụng 

hệ thống xử lý đã được xây dựng, đồng thời thường xuyên cho công nhân vệ sinh, 
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lau chùi hệ thống chụp hút và xử lý bụi và khí thải phát sinh.  

- Bụi phát sinh từ quá trình xay xát lúa: 

+ Đối với bụi phát sinh từ quá trình nhập liệu, xát trắng và lau bóng:  

(i) Chụp hút với lưu lượng khoảng 2.750 m3/h, dẫn vào 02 hệ thống cyclone kết 

hợp lọc bụi túi vải, phía dưới đáy các cyclone lắng bụi có gắn bao chứa bụi rơi xuống 

(chiều dài 4,4 m, đường kính thân 0,97 m) lần lượt đặt tại vị trí nhập liệu và xát trắng.  

(ii) Bụi sau khi rơi xuống phễu thu bụi sẽ được công nhân định kỳ thu gom và 

tận dụng làm phân bón cho cây trồng.  

(iii) Luồng khí chứa bụi sau khi được xử lý sẽ theo 02 hệ thống ống nhựa PVC 

(đường kính 300 mm, chiều dài khoảng 45 m) nằm phía Đông Nam Dự án để thoát 

ra môi trường. 

+ Bụi phát sinh từ công đoạn sàng cám, tách trấu và thóc:  

(i) Chụp hút với lưu lượng khoảng 2.250 m3/h, theo hệ thống ống nhựa PVC 

(đường kính 140 mm) dẫn vào 01 hệ thống Cyclone (chiều dài 4,4 m, đường kính 

thân 0,87 m) tại vị trí đưa trấu về silo chứa (phía Tây Nam Dự án) để xử lý.  

(ii) Luồng khí chứa bụi sau khi xử lý sẽ theo đường ống nhựa PVC đường kính 

140 mm thoát ra môi trường tại vị trí máy tách trấu (phía Tây Nam Dự án).  

(iii) Bụi sẽ được dẫn qua hệ thống ống trấu bằng nhựa PVC kín đường kính 175 

mm dẫn về máy ép trấu. Lượng bụi này cùng với phần trấu phát sinh trong quá trình 

tách trấu sẽ được tái chế thành củi trấu, sử dụng làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất 

của Dự án. 

+ Bụi phát sinh từ quá trình sàng lọc gạo sau khi tách tấm để đưa vào silo chứa:  

(i) Chụp hút với lưu lượng khoảng 2.250 m3/h, dẫn vào 01 hệ thống cyclone kết 

hợp lọc bụi túi vải. Phía dưới đáy các cyclone lắng bụi có gắn bao chứa bụi rơi xuống 

(dài 4,4 m, đường kính thân 0,97 m) đặt tại vị trí silo chứa (phía Tây Nam Dự án).  

(ii) Luồng khí chứa bụi sau khi được xử lý sẽ theo 01 hệ thống ống nhựa PVC 

(đường kính 300 mm, chiều dài khoảng 15 m) nằm phía Tây Nam Dự án để thoát ra 

môi trường. 

(iii) Bụi sau khi rơi xuống phễu thu sẽ được công nhân định kỳ thu gom và tận 

dụng làm phân bón cho cây trồng.  

+ Bụi phát sinh từ quá trình sàng lọc tạp chất, chế biến các sản phẩm phụ và 

đóng gói thành phẩm, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp nội vi tương tự như đối 

với xử lý bụi phát sinh từ công đoạn sàng lọc tạp chất và đóng gói thành phẩm trong 

quá trình sấy lúa. 

d. Công trình và biện pháp xử lý CTR, CTNH 

Các biện pháp đang thực hiện hiện nay được đánh giá có hiệu quả cao, Chủ dự 
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án sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

5.3. Nhu cầu lao động và tiến độ thực hiện Dự án 

* Tiến độ thực hiện dự án 

- Quý II/2021 đến tháng 4/2022: Hoàn thành thi công xây dựng giai đoạn 1 và đưa 

vào Dự án vào vận hành; 

- Quý IV/2024: Khởi công giai đoạn 2; 

- Quý II/2025: Hoàn thành giai đoạn 2, khánh thành Dự án. 

* Nhu cầu sử dụng lao động 

- Giai đoạn thi công: 30 người; 

- Giai đoạn vận hành: 30 người.  

- Thời gian làm việc:  

+ Khối văn phòng làm việc theo giờ hành chính (8 giờ/ngày). 

+ Khối sản xuất làm việc theo ca (8 giờ/ca). Đối với hoạt động sấy lúa khi vào 

mùa vụ (Từ tháng 5 đến tháng 6 và từ tháng 10 đến tháng 11) sẽ làm việc 3 ca/ngày.  

+ Hoạt động sản xuất sấy lúa: 40 ngày/năm. 

+ Hoạt động sản xuất khác: 200 ngày/năm. 

* Tổng vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng), trong đó: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 3.000.000.000 đồng (20% tổng vốn đầu tư); 

- Vốn huy động: 12.000.000.000 đồng (80% tổng vốn đầu tư).  

5.4. Danh mục máy móc thiết bị 

Dự án đã được xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 với 02 dây chuyền sấy 

lúa có công suất đạt chuẩn là 8.000 tấn sản phẩm/năm. Giai đoạn 2 hiện nay, Chủ dự 

án đầu tư xây dựng thêm 01 dây chuyền xay xát với công suất khoảng 1.600 tấn sản 

phẩm/năm. Tổng hợp danh mục máy móc, thiết bị chính của Dự án như sau: 

Bảng 1.9. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng 

TT Model Diễn giải Xuất xứ Ghi chú 

1 H1 
Hầm nạp liệu (âm đất) (1200x1200x1200) + 

lan can 
 

Đã có 

 

2  Bộ tự động nạp liệu Taiwan 

3 GT-160C 
Gàu tải 160/7.2M (6M) + Motor (A1),           có 

thắng 
 

4  Hộp hãm Ø140 
Teco/ 

Hyosung 

5 SLT1-40NA Sàng tạp chất lúa + Motor Taiwan 

6 GT-160C 
Gàu tải 160/7.7M (6.5M) + Motor (A2), có 

thắng 
 

7  Hộp hãm Ø140  
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TT Model Diễn giải Xuất xứ Ghi chú 

8 T1 Thùng chứa 1 ngõ (600x600x746)  
Đã có 

9  Bộ báo dừng nạp liệu thùng chứa  

10 CL-600D 

Máy bóc vỏ lúa CL-600D 

Rulô cao su 

Motor cho CL-600D 

Siemens/ 

ABB 

Đầu tư mới 
11  Chân cho CL-600D Taiwan 

12 GT-160C 
Gàu tải 160/6.7M (5.5M) + Motor (A3), có 

thắng 
 

13  Hộp hãm điều chỉnh Ø140 + co điều chỉnh Italy 

14 SCX-30RB Sàng cám xay + Motor  

15 HR-30B Máy tách trấu   

16 C-A85LB Bầu lắng C-A85LB + chân 
Teco/ 

Hyosung 
Đã có 

17 FL-C100B Quạt hút trấu trực tiếp + Motor Taiwan 

Đầu tư mới 

18 RV-20A Van xả kín + Motor  

19  Đường ống dùng cho hút rớt và sàng cám xay 

(4m) 
 

20 R1 Rê cám 300 Taiwan 

21 VT-160A Vít tải (160X4M) + Motor  

22 C-TA60LB Bầu lắng C-TA60LB + chân Taiwan Đã có 

23 RV-20A Van xả kín + Motor 
Teco/ 

Hyosung 

Đầu tư mới 

 

24 FHG-50A Quạt thổi trấu gián tiếp + Motor Taiwan 

25 RV-25A   

26  Đường ống hút rê trấu dây chuyền từ lúa ra 

gạo bóng 1.8 → 2 tấn/giờ 
 

27  Ống trấu Ø140 x 3mm (hàn mặt ram)  

28  Co Van xả kín + Motor trấu Ø 140 - 90o  

29  Co trấu Ø 140 - 135o  

30 

DFR-16C 

RV-20A 

FL-D75A 

Phin lọc bụi 

- Van xả kín + motor 

- Quạt hút bụi + motor 

- Bộ hãm thanh Ø 320 

Taiwan 

Teco/ 

Hyosung 

31  Đường ống hút bụi dây chuyền từ lúa ra gạo 

lức 1.8 → 2 tấn/giờ 
Taiwan 

32 GT-160C 
Gàu tải 160/7.7M (6.5M) + Motor (A4), có 

thắng 
 

33 R2 Rê cám tròn 400 + motor 
Teco/ 

Hyosung 

34 BGB-12C Máy tách thóc + Motor 
Teco/ 

Hyosung 

35 SD-25A Sàng đá + Motor  

36  Giàn sàn dây chuyền từ lúa ra gạo lức Taiwan  
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TT Model Diễn giải Xuất xứ Ghi chú 

37 GT-140C 
Gàu tải 140/6.1M(5M) + Motor (A5), có 

thắng 
Taiwan 

Đầu tư mới 

38 GT-140C 
Gàu tải 140/5.6M(4.5M) + Motor (A6), có 

thắng 
 

39  Thùng chứa (600x600x600)  

40  Bộ báo dừng nạp liệu thùng chứa  

41 CDA-20C 
Máy xát trắng tự động CDA-20C 

- Bảng điều khiển, sensor 

Teco/ 

Hyosung 

42  Motor cho CDA-20C (MB)  

43 C-120B 
Bầu lắng C-200B + đường ống dùng cho 2 

CDA-20C và 2 CBL-2C (12m) 

Teco/ 

Hyosung 

44 FM-C200A 
Quạt hút cám trực tiếp + Motor cho 2 CDA-

20C VÀ 2 CBL-2C 
Taiwan 

45 RV-22A Van xả kín + Motor Taiwan 

46 GT-140C 
Gàu tải 140/5.6M(4.5M) + Motor (A7), có 

thắng 
 

47  Rê cám 300  

48 CBL-2C 

Máy đánh bóng 

- Máy bơm nước 

- Không có: bơm hơi 

Teco/ 

Hyosung 

49  Motor chính cho CBL-2C Taiwan 

50 GT-140C 
Gàu tải 140/5.1M(4M) + Motor (A8), có 

thắng 

Teco/ 

Hyosung 

51 SX4-2A Sàng đảo + Motor  

52  Chân cho sàng đảo SX4-2A Taiwan 

53 GT-140C 
Gàu tải 140/7.6M(6.5M) + Motor (A9,A10), có 

thắng 
 

54  Rê cám tròn 400 + motor  

55  Giàn sàn máy tách màu  

56  Thùng chứa máy tách màu  

57 BCI-M3B Máy tách màu Taiwan 

58 GT-140C 
Gàu tải 140/6.1M(5M) + Motor (A11), có 

thắng 
 

59 CBL-2C 

Máy đánh bóng 

- Máy bơm nước 

- Không có: bơm hơi 

Teco/ 

Hyosung 

60  Motor chính cho CBL-2C Taiwan 

61 GT-140C 
Gàu tải 140/6.1M(5M) + Motor (A12), có 

thắng 
 

62  Rê cám 300 Taiwan 

63 TL-15A Trống phân hạt + Motor 
Teco/ 

Hyosung 
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TT Model Diễn giải Xuất xứ Ghi chú 

64 SX4-3A Sàng đảo + Motor  

Đầu tư mới 

 

65  Chân + phụ kiện cho Trống phân hạt và Sàng 

đảo 
 

66  Đường ống cho Trống phân hạt và Sàng đảo Taiwan 

67 GT-140C 
Gàu tải 140/6.1M(5M) + Motor (A13), có 

thắng 
 

68  Hộp nam châm  

69  Thùng chứa (1500x1500x1000)  

70  Cầu thang 7m  

71  Lan can 5m  

72  Bộ báo dừng nạp liệu thùng chứa  

73 PS2-C5A Cân đầu ra  

74  Băng tải + máy ép bao đứng 
Teco/ 

Hyosung 
Đã có 

75 FL-C100B Quạt hút + Motor  

Đầu tư mới 

76 C-A85LB Bầu lắng C-A85LB + chân Taiwan 

77 RV-20A Van xả kín + Motor  

78  Đường ống hút bụi cám dây chuyền từ lức ra 

gạo bóng 1.8 - 2 tấn/giờ 
Taiwan 

79  Máy nén khí trục vít ngập dầu REINER 

(30HP) 
 

Đã có 
80  Máy sấy khô khí REINER  

81  Bộ lọc khí thô REINER  

82  Bộ lọc khí tinh REINER  

83  Đường ống hơi đối với dây chuyền sấy lúa  

84  Đường ống hơi đối với dây chuyền xay xát  

Đầu tư mới 
85  Bình nén khí 1000 lít + đồng hồ + van an toàn 

+ van xả 
 

86  Giàn kiềng, đường ống lúa  Đã có 

87  Giàn kiềng, đường ống gạo  

Đầu tư mới 88  Tủ điện tổng  

89  Dây điện, máng điện  

Ngoài ra, Dự án có một số hạng mục vật tư, thiết bị lắp đặt như đèn đường, hệ 

thống điện, ống nhựa HDPE (hệ thống cấp nước), ống cống BTCT thoát nước,... 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Vùng trung du và đồng bằng cao (từ hai bên Quốc lộ 1 đến hai bên đường 

bộ cao tốc): Là vùng trọng điểm phát triển kinh tế và đô thị, các đô thị hiện hữu 

đóng vai trò hạt nhân; ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng, kết nối, tạo động lực phát 

triển; phát triển công nghiệp, dịch vụ dọc các tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, 

quốc lộ 1 và các hành lang Đông - Tây. 

+ Phân vùng Hải Lăng: Có tính chất chính là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hàng hoá. Phát 

triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KTXH; Tăng cường đầu tư hạ tầng cho phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; mở rộng, phát triển đô thị văn 

minh, xây dựng nông thôn mới; Tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó 

với biến đổi khí hậu; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề văn hoá - xã hội; Duy trì các 

ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Hình thành các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung chuyên canh, vùng nông nghiệp công nghệ cao. 

+ Phương hướng phát triển ngành quan trọng: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nông nghiệp.,... 

+ Dự án thuộc phân vùng môi trường khác theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg 

ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 

Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (không nằm trong vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải). 

* Quy hoạch của ngành chế biến lúa gạo:  

- Dự án phù hợp với Quyết định số 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển về việc phê duyệt đề án cơ cấu ngành lúa Việt Nam năm 

2025 và 2030.  

- Ứng dụng công nghê tiên tiến trong khâu làm sạch, phân loại và tách màu, để 

cải thiện hơn nữa chất lượng của gạo sau khi xay xát; ứng dụng dây chuyền đóng gói 

gạo tự dộng. Nâng trình độ chế biến lúa gạo Việt Nam năm 2025 và 2030; 
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- Khai thác tiềm năng chế biến sâu lúa gạo để tăng thêm hiệu quả của chuỗi giá 

trị. Từ cám gạo và gạo có thể chế biến sâu thành nhiều loại sản phẩm có giá trị cao cho 

ngành thực phẩm, dược và mỹ phẩm như dầu ăn cao cấp, sáo cám gạo, sữa gạo lứt, 

sản phẩm làm từ bột gạo, tinh chất oryzanol, … Rơm rạ có thể dùng để sản xuất phân 

bón hữu cơ, trồng nấm, sản xuất giấy hoặc làm thức ăn chăn nuôi. Trấu được tái chế 

thành củi trấu, sản xuất gas sinh học (khí hoá trấu), làm nguyên liệu xây dựng sạch, 

than hoạt tính,…. 

* Quy hoạch ngành nghề trong CCN 

- CCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng đã được UBND huyện Hải Lăng phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng chi tiết tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 31/03/2004 

và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/06/2007. 

CCN đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (nay là Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Quảng Trị) phê duyệt Đề án BVMT tại Quyết định số 2153/QĐ-

STNMT ngày 21/12/2009.  

- CCN Diên Sanh có tổng diện tích 30 ha được quy hoạch thành 3 nhóm ngành 

nghề gồm Công nghiệp nhẹ; Công nghiệp chế biến thực phẩm, nông sản và Dịch vụ 

gia công. Theo đó, Dự án thuộc nhóm ngành nghề Công nghiệp chế biến thực phẩm, 

nông sản. Vì vậy, việc triển khai Dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của CCN.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực chưa 

được ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với khả năng 

chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 

Qua số liệu quan trắc, giám sát môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất 

khu vực triển khai dự án ở Chương III cho thấy, môi trường khu vực chưa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng 

Chủ dự án: Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị                                   Trang 28 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

Chương III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

1.1.1. Môi trường không khí và tiếng ồn 

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực triển khai 

Dự án, Báo cáo kế thừa kết quả từ Báo cáo giám sát môi trường CCN Diên Sanh năm 

2024 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện. Dữ 

liệu môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực thực hiện Dự án như sau: 
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Bảng 3.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc QCVN 

05:2023/BTNMT 

(Trung bình 1h) KDS1 KDS2 KDS3 KDS4 KDS5 KDS6 KDS7 KDS8 KDS9 KDS10 

1 Nhiệt độ ºC 27,1 25,3 27,4 25,1 24,8 24,6 24,9 24,4 23,3 23,2 - 

2 Độ ẩm % 85 70 76 75 73 72 73 87 88 76 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,2 0,4 1,4 0,7 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 - 

4 Tiếng ồn dB(A) 64,9 53,3 58,8 63,3 61,3 62,1 61,2 59,9 59,6 58,3 70(1) 

5 Bụi PM10 µg/Nm³ 10 8 9 13 12 9 11 8 9 12 - 

6 Tổng bụi lơ lửng µg/Nm³ 183 179 184 186 168 205 169 182 176 192 300 

7 NO2 µg/Nm³ 23 20 20 23 29 21 20 22 20 17 200 

8 SO2 µg/Nm³ 32 25 30 27 23 29 25 26 29 31 350 

9 CO µg/Nm³ 
KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 
30.000 

[Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường CCN Diên Sanh năm 2024] 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí; 

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ); 

- KDS1: Không khí tại điểm đầu đường giao thông vào CCN Diên Sanh, hướng Hồ Khe Chè; 

- KDS2: Không khí tại điểm gần Công ty Sản xuất giấy Hasinato (hướng ra Quốc lộ !A); 

- KDS3: Không khí tại điểm khu vực giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Đình Chiểu – CCN Diên Sanh, huyện                               

Hải Lăng; 

- KDS4: Không khí tại khu vực giao giữa đường Ngô Quyền và đường Nguyễn Đình Chiểu – CCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng; 
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- KDS5: Không khí tại điểm khu vực cuối CCN (hướng  hồ Khe Chè) – CCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng; 

- KDS6: Không khí tại điểm khu vực cuối CCN (hướng  Quốc lộ 1A) – CCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng; 

- KDS7: Không khí tại vị khu vực cổng phụ Công ty CP Quốc tế Phong Phú trên đường Trần Hưng Đạo – CCN Diên Sanh, huyện                  

Hải Lăng; 

- KDS8: Không khí tại vị khu vực trên đường Ngô Quyền cách Công ty TNHH MTV An Phú Minh 20 m về phía Tây Bắc – CCN 

Diên Sanh, huyện Hải Lăng; 

- KDS9: Không khí tại vị khu vực cổng phụ Công ty CP Quốc tế Phong Phú trên đường Trần Hưng Đạo – CCN Diên Sanh, huyện     

Hải Lăng; 

- KDS10: Không khí tại khu vực ngã tư giao giữa đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Trung Trực – CCN Diên Sanh, huyện                       

Hải Lăng. 

- Thời gian quan trắc, lấy mẫu: 03 - 15/12/2024;  

Nhận xét: Kết quả tại bảng 3.1 cho thấy, tất cả các thông số đánh giá hiện trạng chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn 

tại các vị trí và thời gian quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Do 

đó, môi trường không khí và tiếng ồn xung quanh khu vực Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
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1.1.2. Môi trường nước mặt 

Để đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực triển khai Dự án, Báo 

cáo kế thừa kết quả từ Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng 

Trị năm 2024 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực 

hiện. Dữ liệu môi trường nước mặt tại khu vực thực hiện Dự án như sau: 

Bảng 3.2. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc QCVN 

08:2023/BTNMT 

(Bảng 3, Mức B) T9H14 T10H14 T11H14 

1 pH - 7,5 7,0 6,9 6,0 – 8,5 

2 DO mg/l 6,2 6,1 5,9 ≥ 5 

3 TSS mg/l 32 9,2 10 ≤ 15 

4 BOD5 mg/l 5,5 5,4 5,9 ≤ 6 

5 COD mg/l 27 14 3,5 ≤ 14 

6 NH4-N mg/l 0,17 0,26 0,12 - 

7 NO3-N mg/l 0,12 
KPH 

(0,03*) 

KPH 

(0,03*) 

- 

8 PO4-P mg/l 
KPH  

(0,03*) 

KPH 

(0,03*) 

KPH 

(0,03*) 

- 

9 E.Coli MPN/100ml 12 10 9 - 

10 Coliform MPN/100ml 3.240 2.880 624 ≤ 5.000 

[Nguồn Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024] 

Ghi chú: 
- QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- Bảng 3 –  Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân 

loại chất lượng nước hồ, ao, đầm và bảo vệ môi trường sống dưới nước; 

- Mức B – Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp 

sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp; 

- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện; 

- (-) Quy chuẩn không quy định; 

- H14: Điểm tại hồ Khe Chè; 

- Thời gian quan trắc, lấy mẫu: 

+ T9: tháng 9; 

+ T10: tháng 10; 

+ T11: tháng 11. 

Nhận xét: Kết quả tại bảng 3.2 cho thấy, hầu hết các thông số đánh giá chất 

lượng nước mặt hồ Khe Chè đều nằm trong giới hạn cho phép Bảng 3, mức B - 
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QCVN 08:2023/BTNMT, ngoại trừ thông số COD vào tháng 9 năm 2024 vượt cho 

phép (COD = 27 mg/l).  

1.1.3. Môi trường nước dưới đất 

Để đánh giá hiện trạng môi trường nước dưới đất tại khu vực triển khai Dự án, 

Báo cáo kế thừa kết quả từ Báo cáo giám sát môi trường CCN Diên Sanh năm 2024 

do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện. Dữ liệu môi 

trường nước dưới đất tại khu vực thực hiện Dự án như sau: 

Bảng 3.3. Dữ liệu phân tích nước dưới đất  

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 

09:2023/BTNMT NNDS1 NNDS2 NNDS3 

1 pH - 5,6 4,2 5,3 5,8 - 8,5 

2 TDS mg/l 17 26 30 1.500 

3 Độ cứng mg/l 7 12 15 500 

4 NO3
- - N mg/l 0,12 0,08 0,15 15 

5 NH4
+ - N mg/l 

KPH  

(0,02*) 
0,09 0,54 1 

6 Fe mg/l 0,24 0,15 0,17 5 

7 Mn mg/l 
KPH  

(0,05*) 

KPH  

(0,05*) 

KPH  

(0,05*) 
0,5 

8 As mg/l 
KPH  

(0,0008*) 

KPH  

(0,0008*) 

KPH  

(0,0008*) 
0,05 

9 Hg mg/l 
KPH  

(0,0003*) 

KPH  

(0,0003*) 

KPH  

(0,0003*) 
0,001 

10 Coliform MPN/100ml KPH (1*) KPH (1*) KPH (1*) 3 

[Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường CCN Diên Sanh năm 2024] 

Ghi chú: 

- QCVN 09:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước        

dưới đất. 

- KPH: Không phát hiện; 

- (-) Quy chuẩn không quy định; 

- NNDS1: Giếng khoan của hộ ông Nguyễn Khiêm, CCN Diên Sanh, thị trấn Diên 

Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 

- NNDS2: Giếng khoan nằm trong khuôn viện Công ty TNHH Hasinato; 

- NNDS3: Giếng khoan nằm trong vườn ươm cây (đoạn đường Trần Hưng Đạo, 

sát ranh giới CCN Diên Sanh); 
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- Thời gian quan trắc, lấy mẫu: 04/12/2024.  

Nhận xét: Kết quả tại bảng 3.3 cho thấy, tất cả các thông số đánh giá chất lượng 

nước dưới đất tại các vị trí và thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 09:2023/BTNMT. Như vậy, môi trường nước dưới đất tại khu vực thực 

hiện Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án 

1.2.1. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của Dự án 

* Về đối tượng dân cư: 

- Trong phạm vi khu vực thực hiện Dự án không có dân cư sinh sống. 

- Cách khu vực Dự án khoảng 50 m về phía Tây có một số hộ dân của Khóm 6, 

thị trấn Diên Sanh sinh sống dọc đường Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo. 

- Cách khu vực dự án khoảng 450 m về phía Đông Bắc là cụm dân cư Khóm 7, 

thị trấn Diên Sanh. 

* Đường giao thông:  

- Vị trí Dự án nằm trong CCN Diên Sanh, tiếp giáp với đường Ngô Quyền, Tôn 

Đức Thắng và Trần Hưng Đạo. 

- Cách khu vực Dự án khoảng 200 m về phía Tây Nam là Quốc lộ 1A. 

-  Cách khu vực Dự án khoảng 800 m về phía Đông Nam là đường tỉnh 582B đi 

cảng Mỹ Thuỷ. 

-  Cách khu vực Dự án khoảng 220 m về phía Tây Nam là đường sắt Bắc - Nam. 

-  Cách khu vực Dự án khoảng 1.200 m về phía Tây Bắc là đường Hùng Vương 

(đường tỉnh 582) đoạn đi qua thị trấn Diên Sanh. 

* Sống suối, ao hồ 

- Cách khu vực Dự án khoảng 50 m về phía Đông Bắc là hồ Khe Chè.  

- Cách khu vực Dự án khoảng 1,6 km về phía Đông Nam là sông Nhùng. Sông 

Nhùng bắt nguồn từ xã Hải Lâm chảy theo hướng Nam - Bắc rồi hợp lưu với sống Vĩnh 

Định tại ranh giới của xã Hải Quy, huyện Hải Lăng và xã Triệu Trung, huyện Triệu 

Phong.  

* Các đối tượng kinh tế - xã hội  

Dự án nằm trong CCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng, cách thành phố Đông Hà 

khoảng 25 km về phía Nam. Tương quan của Dự án với các Nhà máy trong CCN 

như sau:  

- Cách Dự án khoảng 20 m và 150 m về phía Nam lần lượt là Cụm liên hợp Dệt - 

Nhuộm - May Hải Lăng, Quảng Trị của Công ty TNHH Dệt May VTJ Toms và Nhà 

máy may xuất khẩu Phong Phú của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú.  
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- Cách Dự án khoảng 100 m về phía Tây Nam là Nhà máy sản xuất giấy Hasinato 

của Doanh nghiệp tư nhân Hasinato.  

- Cách Dự án khoảng 150 m về phía Đông Bắc là Nhà máy sản xuất bao bì nhựa 

An Phú Minh của Công ty TNHH MTV An Phú Minh.  

- Cách Dự án khoảng 350 m, 450 m và 550 m về phía Đông Nam lần lượt là Công 

ty TNHH Tâm Thơ; Nhà máy rượu Xika - Chè vằng của Công ty TNHH Sikar và Nhà 

máy que hàn điện Xuyên Á của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang.  

1.2.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Dự án nằm trong CCN Diên Sanh, hiện trạng đã xây dựng các hạng mục công 

trình giai đoạn 1, thời gian tới Dự án xây mới một số hạng mục công trình thuộc giai 

đoạn 2 trên tổng diện tích đất được cấp là 9.346 m2. Nhìn chung, hệ thực vật và động 

vật tại khu vực dự án khá nghèo nàn, cụ thể như sau: 

- Hệ thực vật: Thực vật ở đây chủ yếu là cỏ, cây bụi và tràm trồng.  

- Hệ động vật: Kết quả điều tra, khảo sát trong và lân cận khu vực Dự án cho 

thấy, có một số loài chim (Chim sâu, chào mào,...), các loài bò sát (Tắc kè, rắn,…) 

và nhiều loại côn trùng khác (Bướm, giun đất, rết, kiến, ong,…). 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

* Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:  

Địa hình khu vực Dự án nghiêng theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, nước thải 

sinh hoạt và nước mưa chảy tràn từ hoạt động của Dự án chảy vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của CCN Diên Sanh sau đó chảy vào hồ Khe Chè. Đây là thủy 

vực tiếp nhận nước mưa chảy tràn và nước thải sau xử lý của Dự án. 

* Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:  

Để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận, Báo cáo đã kế thừa kết quả từ 

Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024 do Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện. Kết quả ở bảng 3.2 

cho thấy, các thông số quan trắc về chất lượng môi trường nước mặt tại các vị trí và 

thòi điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT 

(Bảng 3, mức B). Cho thấy, nguồn nước tiếp nhận chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt 

động của Dự án. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu vực Dự án, Chủ dự án đã phối 

hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

tiến hành quan trắc, đo đạc và lấy mẫu phân tích 03 đợt. Trong đó: 
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- Đợt 1: Ngày 09/04/2024; 

- Đợt 2: Ngày 10/04/2024; 

- Đợt 3: Ngày 11/04/2024. 

* Môi trường không khí  

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 3.4. Vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000,  

KTT 106o15’, múi chiếu 3o 

X Y 

KK1 
Trong khu vực Dự án, CCN Diên Sanh, thị 

trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng 
1.845.662 606.923 

KK2 

Trên tuyến đường Ngô Quyền (đoạn đi 

qua Dự án) cách khu vực Dự án khoảng 

200m về Tây Bắc, thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng 

1.845.814 606.803 

- Chất lượng không khí và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.5. Kết quả quan trắc, đo đạc, phân tích môi trường không khí và tiếng ồn 

TT Thông số Đơn vị 

KK1 KK2 QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Độ ồn dB(A) 61,7 63,6 62,8 61,7 62,1 60,3 70(1) 

2 Bụi lơ lửng μg/m3 176 166 178 183 183 185 300 

3 NO2 μg/m3 19 17 21 22 23 25 200 

4 SO2 μg/m3 25 30 21 31 26 27 350 

5 CO μg/m3 
KPH 

(3000*) 

KPH 

(3000*) 

KPH 

(3000*) 

KPH 

(3000*) 

KPH 

(3000*) 

KPH 

(3000*) 
30.000 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ). 

Nhận xét: Kết quả ở bảng 3.5 cho thấy, tất cả các thông số tại các vị trí và thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vây, môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực Dự án chưa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm.  
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Chương IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ            

MÔI TRƯỜNG 

 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

Dự án thực hiện thi công giai đoạn 2 gồm các hạng mục công trình theo Quyết 

định số 2853/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị từ quý IV năm 

2024 đến quý II năm 2025. Dự án sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian thi công và 

hoạt động trở lại sau khi các hạng mục công trình được hoàn thành. 

1.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải 

1.1.1. Nước thải sinh hoạt 

- Phát sinh từ 30 công nhân thi công trên công trường. 

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các loại vi khuẩn, các chất hữu 

cơ, các chất rắn lơ lửng. 

 - Tải lượng: Với định mức cấp nước 120 lít/người/ngày [5] , tỷ lệ thải là 100% 

lượng nước cấp và số lượng công nhân khoảng 30 người thì lượng nước thải phát 

sinh đối với mỗi công trình là: 30 người × 120 lít/người/ngày× 100% = 3,6 m3/ngày. 

- Biện pháp giảm thiểu: Chủ dự án tiếp tục sử dụng 02 nhà vệ sinh đã được xây 

dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1 với tổng thể tích 30 m3. 

1.1.2. Nước mưa chảy tràn 

* Đánh giá tác động  

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án đối với môi 

trường xung quanh, Báo cáo áp dụng công thức tính theo TCVN 7957:2023 - Thoát 

nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - yêu cầu thiết kế:  

Q = q × F × β × ψ. 

Trong đó: 

q - Lượng mưa trung bình ngày theo tháng lớn nhất trong năm 2020 (tháng 10) 

có giá trị 89,5 mm;   

F -  Diện tích (m2); 

Β - Hệ số phân bố mưa, β = 1; 

ψ - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa 

tính toán P; ψ = 0,75 tương ứng mặt phủ bê tông và  ψ = 0,32 tương ứng với mặt cỏ, 

cây xanh, độ dốc 1-2%. 

 Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua các khu vực của Dự án được tổng hợp 
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như sau: 

Bảng 4.1. Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua các khu vực của Dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Hệ số 

phân bố 

mưa  

(β) 

Hệ số  

dòng chảy  

(ψ) 

Lượng mưa 

trung bình ngày 

(năm 2020) 

(m) 

Lưu lượng 

nước mưa  

chảy tràn  

(m3/ngày) 

1 Đất xây dựng  2.566 

1 

0,75 

0,0895 

172,2 

2 
Đất chưa xây dựng 

và cây xanh 
6.780 0,32 194,2 

 Tổng 9.346    366,4 

Trong quá trình xây dựng, các tác nhân gây ô nhiễm nước chủ yếu là dầu mỡ rò 

rỉ từ các máy móc thiết bị, chất thải rắn như đất đá, vật liệu rơi vãi,… khi có mưa, 

các tác nhân đó sẽ bị rửa trôi gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực.  

* Biện pháp giảm thiểu 

Để hạn chế tốt nhất các tác động xấu do nước mưa chảy tràn trên công trường, 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau:  

- Đối với khu vực thi công Dự án 

+ Tránh thi công tràn lan, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi đất cát gây đục nguồn 

nước ở diện rộng. 

+ Đào mương thoát nước tạm định hướng theo thiết kế cho các khu vực xây mới; 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa bao 

xung quanh khu vực Dự án. Các tuyến thoát nước mưa đảm bảo tiêu chí thoát triệt để. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng như 

đất đá, cát sỏi… xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn ngập úng. 

+ Xây dựng nhà chứa vật liệu hoặc phủ bạt máy móc thi công khi trời mưa; 

+ Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện 

tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường. 

- Đối với các công trình đã xây dựng: 

+ Nước mưa từ khu vực có mái che (Xưởng sấy lúa, Nhà nghỉ giữa giờ,...) được 

thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC đường kính 110 mm sau đó theo hệ thống ống 

BTCT có đường kính 1.000 mm với tổng chiều dài khoảng 120 m chảy vào 02 hố ga có 

kích thước (D×R×C) = (1,2×1,2×1,2) m nằm phía Tây Bắc Dự án để lắng lọc tạp chất. 

+ Nước mưa từ sân đường nội bộ được thu gom vào mương đất có chiều dài 100 

m với kích thước (R×C) = (0,3×0,5) m và dẫn vào 01 hố ga có kích thước (D×R×C) = 

(1,2×1,2×1,2) m nằm phía Đông Bắc Dự án để lắng lọc tạp chất.  

+ Nước mưa sau khi lắng lọc tạp chất sẽ được đấu nối với rãnh thoát nước xây 
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ngầm có chiều dài 52 m với  kích thước (R×C) = (0,3×0,3) m phía Đông Bắc Dự án rồi 

đổ ra hồ Khe Chè. 

1.1.3. Biện pháp giảm thiểu nước thải xây dựng 

* Đánh giá tác động  

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn xi măng, rửa vật 

liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình, 

Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,… 

Lượng nước thải phát sinh do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 

như: phương pháp thi công, khối lượng thi công, ý thức tiết kiệm nước của công 

nhân,… Tuy nhiên, loại nước thải này có mức độ ô nhiễm thấp, phát sinh không 

thường xuyên và chỉ xảy ra trên công trường trong giai đoạn xây dựng. 

Trong trường hợp mưa lớn, nước mưa chảy tràn qua các khu vực đang đào đắp 

hoặc các kho, bãi vật liệu hở,… sẽ cuốn theo các nguyên vật liệu (cát, đá,…) làm cho 

độ đục trong nước tăng cao. Lượng nước thải này nếu không có biện pháp quản lý sẽ 

ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực Dự án. 

* Biện pháp giảm thiểu: 

- Sử dụng nước tiết kiệm trong quá trình thi công trộn bê tông, vữa, hạn chế tối 

đa thất thoát ra môi trường. 

- Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng 

cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có trời mưa. 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng 

công trình. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

1.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Đánh giá tác động 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân trên công trường 

và CBCNV của dự án: thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, chai,… 

Lượng CTR sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,5 kg/người/ngày, với 30 công 

nhân trên công trường, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 15 kg/ngày. 

- Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ 

phân hủy và tạo mùi hôi khó chịu, gây ô nhiễm đất, nguồn nước, làm mất mỹ quan 

khu vực cũng như có nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của 

công nhân trên công trường và người dân sinh sống gần khu vực Dự án. 

* Biện pháp giảm thiểu: 
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- Sử dụng 02 thùng loại 120 L và 04 thùng chứa  loại 40 L đã được đầu tư ở giai 

đoạn 1 để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

- Phân loại CTR:  

+ CTR hữu cơ: Thu gom, tập kết vào thùng rác chuyên dụng, hợp đồng với 

Trung tâm Môi trường - Đô thị Hải Lăng thu gom đưa đi xử lý; 

+ CTR có khả năng tái sử dụng như bao bì, chai lọ,... được tập kết tại vị trí riêng 

trong khu vực Dự án  để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường chung sạch sẽ, tránh vứt rác 

bừa bãi.  

1.2.2. Chất thải rắn xây dựng 

 - Xe chở nguyên, vật liệu tới công trường được che chắn cẩn thận, thùng chứa 

của xe phải đảm bảo. 

- Các CTR xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt thép vụn,... 

sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu. 

 - Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý 

vật liệu. 

- Tuyên truyền, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt 

quản lý, giám sát công trình. 

- Nguyên vật liệu được tập kết vào khu vực có mái che thuận tiện cho quá trình 

thi công. 

1.2.3. Chất thải nguy hại 

 Trong quá trình thi công giai đoạn 2, CTNH phát sinh chủ yếu khi tiến hành 

sửa chữa các phương tiện thi công nên khối lượng khá ít, không thường xuyên, do 

đó công tác thu gom CTNH tương đối đơn giản và có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, 

thành phần, tính chất rất nguy hại đến môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Đặc 

biệt đối với dầu thải từ máy móc thiết bị (chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư hỏng) 

sẽ được thu gom vào thùng chứa chuyên dụng thể tích 60 L có nắp đậy và dán nhãn 

cảnh báo CTNH sau đó đưa về kho CTNH đã được bố trí góc phía Tây Nam Dự án. 

  Chủ dự án đã hợp đồng với Công ty Cơ điện Lilama để thu gom và đưa đi xử 

lý theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu Nhà thầu thi công tuân thủ. 

1.3. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Đánh giá tác động đối với bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu 

- Quá trình thi công xây dựng sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu hoạt động với mật độ cao, quá trình sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường 
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không khí như bụi, CO, NOx, HC...  

- Từ nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án (theo Bảng 1.3), số 

lượt xe vận chuyển hàng ngày như sau: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe chạy bằng dầu diezel 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vận chuyển tấn 6.584 

2 Số chuyến (xe 5T vận chuyển) chuyến 1.367 

3 Tổng lượt xe lượt xe 684 

4 Trung bình lượt xe hàng ngày lượt xe/ngày 3 

 Trung bình lượt xe hàng giờ lượt xe/giờ 1 

Ghi chú: Thời gian thi công 9 tháng, một tháng thi công 26 ngày, một ngày thi công 8h. 

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, 

phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo 

QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với 

xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô 

tô chạy bằng dầu diezel như sau: 

Bảng 4.3. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển 

Phương tiện Giá trị giới hạn khí thải (g/km)  

(QCVN 86:2015/BGTVT) 

CO NOx HC + NOx Bụi (PM) 

Xe tải, trọng tải 3,5 T – 12 T 0,74 0,39 0,46 0,06 

Trong đó: HC: Hydrocacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86 

- Với lượng xe ra vào khu vực Dự án lớn nhất là 1 xe/h. Dựa vào giá trị giới hạn 

ô nhiễm động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính tải lượng tối đa ô nhiễm của 

các phương tiện vận chuyển như sau: 

Bảng 4.4. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Xe tải, trọng tải 3,5 T-12 T 
Thời gian 

(s) 

Số lượt xe 

(xe/h) 

Tải lượng ô nhiễm 

(mg/m.s) 

CO 0,74 3.600 1 0,0002 

HC 0,07 3.600 1 0,000019 

NOx 0,39 3.600 1 0,0001 

Bụi (PM) 0,06 3.600 1 0,000017 

- Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, 

có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. 

Sử dụng công thực Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau: 
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Cx = 0,8. E(𝑒[−(𝑧+ℎ)2/2𝜎𝑧
2]+ 𝑒[−(𝑧−ℎ)2/2𝜎𝑧

2])/𝜎𝑧u (4.1) 

Trong đó:  

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5 m. 

+ 𝜎𝑧: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 𝜎𝑧 = 0,53 × 𝑥0,73, với cấp độ ổn định 

khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực). 

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió 

trung bình là 2,4 m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng 

mặt đất, h = 0 m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (4.1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng 

cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 

Bảng 4.5. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau 

TT Khoảng cách x (m) 𝛔𝐳 
Nồng độ (mg/m3) 

CCO CNOx CHC+NOx Cbụi (PM) 

1 5  1,72 0,000053 0,000027 0,000005 0,000005 

2 10 2,85 0,000041 0,00002 0,000004 0,000003 

3 20 4,72 0,000027 0.000013 0,000003 0,000002 

4 30 6,35 0,00002 0,00001 0,000002 0,000002 

 QCVN 05:2023/BTNMT 30 0,2 - 0,3 

Đánh giá tác động: Kết quả tính toán tại Bảng 4.4 cho thấy, nồng độ bụi và các 

chất khí độc hại từ phương tiện vận chuyển là rất thấp. Bụi và khí thải động cơ từ 

phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc các tuyến đường có xe vận chuyển 

vật liệu cho Dự án đi qua cũng như công nhân làm việc tren công trường Dự án.  

* Đánh giá tác động đối với bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng, sẽ tiến hành đào, đắp đất san nền. Quá trình 

này làm phát sinh bụi, có thể gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực 

thực hiện Dự án. Với khối lượng đào, đắp của Dự án (Bảng 1.3) là 5.639 tấn và thời 

gian dự kiến san ủi, cải tạo mặt bằng tại khu vực Dự án là 9 tháng (mỗi tháng thi 

công 26 ngày). Hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường 0,0075 kg/tấn vật liệu. 

Ước tính nồng độ bụi trung bình như sau: 
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Bảng 4.6. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp san nền 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng tải lượng bụi Kg 42,29 

2 Diện tích mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật m2 9.346 

3 Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án m3 93.460 

4 Tải lượng kg/ngày 0,18 

5 Hệ số phát thải bụi bề mặt g/m2/ngày 0,019 

6 Nồng độ bụi trung bình (trong 1 giờ) mg/m3 0,242 

QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) mg/m3 0,3 

Ghi chú: 

+ Tổng tải lượng bụi (kg) = Khối lượng đào đắp (tấn) × 0,0075kg/tấn. 

+ Diện tích mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật 

+ Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án (m3) V=S×H (với S là diện tích mặt bằng, 

H là chiều cao các thông số khí tượng lấy khoảng 10m). 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/Số ngày thi công (234 ngày). 

+ Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày)=Tải lượng (kg/ngày)×103/Diện tích(m2). 

+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)×106/8/V (m3). 

Đánh giá tác động: So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT (0,3 mg/m3) thì nồng 

độ bụi từ hoạt động đào đắp, san nền tại khu vực Dự án vượt giới hạn quy định. Nhìn 

chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp nền có thể gây ảnh hưởng 

tới môi trường không khí trong và lân cận dự án, đặc biệt các đoạn qua khu dân cư 

khóm 6 và khóm 7, thị trấn Diên Sanh (trong đó đáng lưu ý vào thời gia mùa khô 

nóng khả năng phát tán bụi từ các hoạt động đào đắp sẽ ảnh hưởng đến công nhân 

thi công trên công trường, người dân sống gần tuyến đường Ngô Quyền, Trần Hưng 

Đạo và Tôn Đức Thắng). Nồng độ bụi cao tập trung chủ yếu ở khu vực công trường, 

đối tượng trực tiếp ảnh hưởng là công nhân tại công trường và dân cư sống gần tuyến 

đường vận chuyển vật liệu. 

* Biện pháp giảm thiểu  

Để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng và quá trình thi công xây dựng công trình, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu như sau: 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm 

từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng. 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 

nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

- Chỉ sử dụng các phương tiện máy móc thi công đã được đăng kiểm, không sử 
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dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu được phủ bạt kín khi hoạt động để tránh 

làm rơi vãi. 

- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (buổi sáng: từ 6h30 - 

7h30; buổi chiều: 4h30 - 5h30) để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử 

dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông 

để đảm bảo an toàn. 

- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên các tuyến 

đường vận chuyển vật liệu đoạn qua khu dân cư, đoạn thi công công trình và tại khu 

vực Dự án (tần suất tối thiểu 04 lần/ngày và tùy vào tình hình thực tế sẽ tăng lên). 

- Bố trí các bảng cấm và chỉ dẫn để công nhân làm việc tại khu vực Dự án biết 

tránh các khu vực đang thi công. 

- Tại các bãi chứa nguyên vật liệu được che phủ bạt tránh gió cuốn làm phát 

sinh bụi. 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Công khai, niêm yết kế hoạch, công tác bảo vệ môi trường của dự án cho 

CBNV tại khu vực Dự án được biết cùng có kế hoạch bảo vệ môi trường xung quanh. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh: Từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công xây 

dựng các hạng mục công trình. 

* Đánh giá tác động 

Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và công 

nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các khoảng 

cách khác nhau được tính theo công thức:  

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) [6] 

Trong đó:   

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA). 

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

+ x0 = 1m. 

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Bảng 4.7. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15 m 30m 60m 120m 240m 

1 Máy ủi 107 100 93 87 81 75 69 
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TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15 m 30m 60m 120m 240m 

2 Máy khoan 101 94 87 82 75 69 63 

3 Máy đập bê tông 99 92 85 79 73 67 61 

4 Máy nén Diezel 94 87 80 74 68 62 56 

5 Máy trộn bê tông 89 82 75 69 63 57 51 

Cộng hưởng tiếng ồn 109,3 102,3 95,3 89 83,3 77,3 73,2 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (từ 6h đến 21h) 

Qua bảng tính toán trên cho thấy các thiết bị, máy móc hoạt động trong giai 

đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA từ 6 giờ 

đến 21 giờ). Từ khoảng cách > 120 m thì mức ồn của đa số máy móc thiết bị nằm 

trong giới hạn. Đối tượng chịu tác động ở đây chủ yếu là công nhân trên công trường. 

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Chất lượng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng quy 

định. Có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT của  phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị hư hỏng nhằm hạn 

chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. 

- Bố trí lịch thi công hợp lý, các phương tiện giao thông và máy móc thi công 

không được hoạt động trong giờ cao điểm, thời gian nghỉ trưa, tránh thi công vào 

thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau. 

- Không thi công với cường độ lớn và hạn chế hoạt động đồng thời các máy 

móc, thiết bị có độ ồn lớn nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Không bố trí bãi đỗ xe hoặc tập trung phương tiện gần khu vực dân cư. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy 

móc, phương tiện phát sinh độ ồn cao. 

- Các phương tiện, máy móc trước khi sử dụng phải được cân chỉnh, cố định và 

lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Quá trình thi công không tập trung nhiều máy móc cùng hoạt động tại một 

thời điểm và địa điểm nhằm hạn chế sự cộng hưởng. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

1.5.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông 

- Xe vận chuyển đúng tải trọng quy định, không chở quá tải làm hư hại và rơi 

vãi vật liệu trên đường đi, gây tai nạn giao thông. 

- Tại điểm giao nhau với đường vào Dự án bố trí các thiết bị báo hiệu hạn chế 
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tốc độ lưu thông của các phương tiện qua lại. 

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ 

để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông hiện tại trên tuyến Quốc lộ 1A và 

các tuyến đường xung quanh khu vực Dự án như đường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, 

Tôn Đức Thắng,... 

- Cấm các phương tiện đỗ và dừng xe dưới lòng đường. 

- Nếu hoạt động của Dự án làm hư hỏng tuyến đường Chủ dự án sẽ có các biện 

pháp khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. 

- Quy định tài xế tuân thủ Luật An toàn giao thông, không được phóng nhanh, 

vượt ẩu. 

- Đưa ra nội quy, nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đối với 

cán bộ công nhân, đặc biệt là đối với tài xế lái xe.  

1.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội 

- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá 

tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp nền đường bị hư hỏng 

do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo 

chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng. 

- Thường xuyên quét dọn đất đá, vật liệu rơi vãi đoạn ra vào công trường để 

tránh tai nạn giao thông. 

- Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường, tránh 

để chất thải phát sinh ra môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. 

- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc tại khu vực; Phổ biến quán 

triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự. 

- Chất thải trong quá trình thi công được quản lý và thu gom sạch sẽ không làm 

phát sinh ra môi trường gây mất mỹ quan khu vực. 

1.5.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án 

* Phòng ngừa sự cố tại nạn lao động 

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ 

công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao. 

- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực 

hiện các chế độ về an toàn, vệ sinh sức khỏe đối với người lao động theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động khi làm việc. 

- CBCNV phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy trình, quy phạm về an 

toàn lao động, xây dựng và bảo dưỡng thiết bị, nhằm không để xảy ra các sự cố và 

rủi ro về tai nạn lao động. 
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- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ 

trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao 

động trên công trường của công nhân. 

* Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông 

Quá trình thi công xây dựng Dự án ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường hiện hữu 

và khu dân cư. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông trong thi công là rất quan 

trọng. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã 

được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao 

thông - Công an tỉnh để phân chia, cắm biển báo theo đúng quy định, báo cáo tuyến 

đường xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án đi qua. 

- Có nội quy nghiêm ngặt cấm sử dụng chất kích thích (bia rượu,...) trước và 

trong khi lái xe. 

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ 

để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. 

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong. 

2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành 

2.1. Về công trình biện pháp xử lý nước thải 

2.1.1. Nước thải sinh hoạt  

- Nguồn phát sinh: Quá trình sinh hoạt của 30 CBCNV làm việc tại nhà máy; 

- Thành phần: Chủ yếu chứa các loại vi khuẩn, các chất hữu cơ và các chất rắn 

lơ lửng. 

- Tải lượng: Với nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt của Dự án là 3,6 

m3/ngày (Bảng 1.7) và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp thì tổng lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh là 3,6 m3/ngày. 

Biện pháp giảm thiểu:  

Đối với nước thải sinh hoạt, Chủ dự án đã xây dựng 02 nhà vệ sinh tự hoại 5 ngăn 

cải tiến lần lượt tại khu vực Nhà văn phòng (phía Bắc Dự án) và khu vực Nhà vệ sinh 

của công nhân (phía Tây Nam Dự án) với tổng thể tích 30 m3 (15 m3/bể). Bể phốt tự 

hoại cải tiến BASTAF thường được xây dựng với 5 ngăn (như mô hình bên dưới) được 

điều chỉnh và tính toán dung lượng và nồng độ dòng chảy chính xác quá các vách ngăn 

mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí. 
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Hình 4.1. Mô hình hầm tự hoại 5 ngăn 

Tính toán kích thước được xác định theo công thức sau: 

Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau: 

W = Wn  + Wc 

Trong đó:  

- Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3) 

- Wc: Thể tích phần phân hủy cặn của bể; (m3) 

+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 - 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày.đêm 

tùy thuộc yêu cầu vệ sinh, ở đây chọn Wn = 2Qn = 2×3,6 m3/ngày.đêm = 7,2 m3. 

+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau: 

Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N1/[(100 – W2)×1.000] (m3). Trong đó: 

a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5 – 0,8 lít/người.ng.đ). 

T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T = 365 ngày. 

W1, W2: Độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn W1=95%, W2=90%. 

b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7. 

c: Hệ số để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy bằng 1,2. 

N: Số người sử dụng (N = 30 (Bao gồm 30 CBCNV và 15 khách vãng lai)); 

=> Wc = [0,8×365×(100 - 95)×0,7×1,2]×30/[(100 - 90)×1.000] = 3,7 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại là 7,2 + 3,7 = 10,9 m3. 

Bể BASTAF có hiệu quả xử lý chất cặn bã so với bể tự hoại thông thường gấp 2 

- 3 lần, dù nồng độ và lưu lượng thay đổi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quá trình 

xử lý. Theo đó hiệu suất xử lý COD là 75 - 90 %, BOD là 71 - 85 % và TSS là 75 - 95 

% (PGS.TS Nguyễn Việt Anh). Tổng thể tích của bể tự hoại tính toán là 10,9 m3 (sử 

dụng ngày, đêm).  

Để đảm bảo xử lý triệt để lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án, Chủ dự 

án đã xây dựng  02 bể tự hoại 5 ngăn với tổng thể tích 30 m3 (15 m3/bể) lần lượt nằm 

tại khu vực Nhà văn phòng (phía Bắc Dự án) và khu vực Nhà vệ sinh của công nhân 

(phía Tây Nam Dự án). Bể tự hoại có cấu tạo 5 ngăn với kích thước như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng 

Chủ dự án: Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị                                   Trang 49 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

+ Ngăn 1: (D×R×C) = (1,28×1,41×1,6) m; 

+ Ngăn 2: (D×R×C) = (0,98×0,65×1,6) m; 

+ Ngăn 3: (D×R×C) = (0,98×0,65×1,6) m; 

+ Ngăn 4: (D×R×C) = (0,98×0,65×1,6) m; 

+ Ngăn 5: (D×R×C) = (0,98×0,65×1,6) m. 

Nước thải sau xử lý sẽ tự thấm vào môi trường đất khu vực Dự án. Hiện nay, 

hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Diên Sanh đang được đầu tư, dự kiến sau 

khi hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Diên Sanh đi vào hoạt động, Dự án sẽ 

đấu nối vào hệ thống theo quy định. 

2.1.2. Nước thải sản xuất  

Hoạt động sản xuất của Dự án không sử dụng nước nên không phát sinh nước 

thải sản xuất. 

2.1.3. Nước mưa chảy tràn  

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án đối với môi 

trường xung quanh, báo cáo áp dụng công thức tính theo TCVN 7957:2023 - Thoát 

nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - yêu cầu thiết kế:  

Q = q ×F × β × ψ. 

Trong đó: 

q- Cường độ mưa tính toán: lượng mưa trung bình ngày theo tháng lớn nhất 

trong năm 2020 (tháng 10) có giá trị 89,5 mm.  

F- Diện tích lưu vực tính toán (m2), F = 9.346 m2; 

β- Hệ số phân bố mưa, β = 1 ; 

ψ- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P; ψ = 0,75 tương ứng mặt phủ bê tông và  ψ = 0,32 tương ứng với mặt cỏ, cây 

xanh, độ dốc 1 - 2 %.  

Bảng 4.8. Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Hệ số 

phân bố 

mưa  

(β) 

Hệ số 

dòng 

chảy 

(ψ) 

Lượng mưa 

trung bình ngày 

(năm 2020) 

(m) 

Lưu lượng 

nước mưa  

chảy tràn  

(m3/ngày) 

1 Đất xây dựng  7.450 
1 

0,75 
0,0895 

500,1 

3 Đất trồng cây xanh  1.896 0,32 54,3 

 Tổng 9.346    554,4 

Khi Dự án đi vào vận hành sẽ phát sinh các tác nhân gây ô nhiễm như dầu mỡ rò 

rỉ từ các máy móc thiết bị, chất thải rắn như đất đá, nguyên liệu rơi vãi,…  Khi có mưa, 

các tác nhân đó sẽ bị rửa trôi gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực cũng 

như hồ Khe Chè.  
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* Biện pháp giảm thiểu: 

Để hạn chế tốt nhất các tác động xấu do nước mưa chảy tràn, Chủ dự án sẽ đầu 

tư xây dựng mới các hạng mục thu gom và thoát nước mưa trên cơ sở đồng bộ với hệ 

thống đã có ở giai đoạn 1 như sau: 

- Xây mới hệ thống ống BTCT có đường kính 1.000 mm với tổng chiều dài 

khoảng 200 m để thu gom nước mưa chảy tràn đối với các khu vực có mái che 

(Xưởng xay xát, Nhà văn phòng, Nhà vệ sinh, Kho thành phẩm,...). 

- Xây mới hệ thống rãnh hở có chiều dài 100 m với kích thước (R×C) = (0.3×0,5) 

m để thu gom nước mưa chảy tràn trên khu vực sân đường nội bộ của Dự án. 

- Nước mưa sau khi thu gom sẽ được dẫn đến hệ thống các hố ga đã được đầu tư 

để lắng lọc tạp chất sau đó được đấu nối với rãnh thoát nước xây ngầm có chiều dài 52 

m với kích thước (R×C) = (0,3×0,3) m phía Đông Bắc Dự án và đổ ra hồ Khe Chè. 

2.2. Về công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1. Đối với bụi phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

Để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển, Chủ dự 

án đã áp dụng các biện pháp như sau: 

- Xe vận chuyển nguyên liệu được phủ bạt kín. 

- Các phương tiện hoạt động như ô tô, máy xúc, máy nâng,… phải đảm bảo tiêu 

chuẩn kỹ thuật và có giấy phép sử dụng của Cơ quan quản lý. 

- Quy định các phương tiện trong thời gian chờ xuất, nhập hàng không được nổ 

máy để giảm lượng khí thải phát sinh. 

- Sử dụng các thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển mới, để giảm lượng 

khí thải phát ra từ các thiết bị, phương tiện này. 

- Các chủ phương tiện phải chấp hành đúng các quy định về môi trường cũng 

như các quy định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

2.2.2. Đối với bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi trấu cung cấp nhiệt 

cho lò sấy  

- Để vận hành 02 dây chuyền sấy lúa, Dự án sử dụng 7 lò sấy chạy bằng nhiên 

liệu đốt là củi trấu được tái sử dụng trong quá trình xay xát lúa, trong đó: 

+ Dây chuyền sấy lúa số 01: Sử dụng 04 lò sấy với định mức tiêu thụ 40 kg củi 

trấu/mẻ/lò. Với thời gian sấy 12 - 15 h/mẻ thì khối lượng nhiên liệu tối đa cần cho 

quá trình đốt tối đa cho 01 lò sấy là 3,3 kg/h/lò. Vậy khối lượng nhiên liệu tối đa cần 

cho quá trình đốt đối với dây chuyền sấy lúa số 01 là: 

3,3 kg/h/lò × 04 lò = 13,2 kg/h. 

+ Dây chuyền sấy lúa số 02: Sử dụng 03 lò sấy với định mức tiêu thụ 35 kg củi 

trấu/mẻ/lò. Với thời gian sấy 12 - 15 h/mẻ thì khối lượng nhiên liệu tối đa cần cho 
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quá trình đốt tối đa cho 01 lò sấy là 2,9 kg/h/lò. Vậy khối lượng nhiên liệu tối đa cần 

cho quá trình đốt đối với dây chuyền sấy lúa số 02 là: 

2,9 kg/h/lò × 03 lò = 8,7 kg/h. 

-  Quá trình đốt củi trấu sẽ phát sinh ra khí thải chứa các chất ô nhiễm như: Bụi, 

CO và một phần rất nhỏ các khí NOx, SO2, trong đó hàm lượng CO phụ thuộc chủ 

yếu vào chế độ cung cấp oxi cho sự cháy, lượng oxi càng nhiều thì hàm lượng CO 

càng ít và ngược lại. 

- Để đánh giá hàm lượng và tải lượng của các khí gây ô nhiễm, Báo cáo sử dụng 

hệ số ô nhiễm theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993 như sau: 

Bảng 4.9. Hệ số ô nhiễm do đốt củi trấu [*] 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

1 Bụi 4,4  

2 SO2 0,015  

3 NOx 0,34  

4 CO 13  

Ghi chú: (*) Assesment of sources of Air, Water and Land Pollution. Part I, World 

Health Organization, Geneva, 1993 (WHO, 1993). 

- Với khối lượng củi trấu đốt trong 1 giờ đối với 02 dây chuyền sấy lúa lần lượt 

là 13,2 kg củi trấu/h và 8,7 kg củi trấu/h tương đương 0,0132 tấn củi/h và 0,0087 tấn 

củi/h thì tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong 1 giờ đốt củi trấu như sau: 

Bảng 4.10.Tải lượng ô nhiễm do đốt củi tại Dự án 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm  

(kg/tấn nhiên 

liệu) 

Tải lượng ô nhiễm 

khi đốt 0,0132 tấn củi 

trấu/h (kg/h) 

Tải lượng ô nhiễm 

khi đốt 0,0087 tấn củi 

trấu/h (kg/h) 

1 Bụi 4,4  0,058 0,038 

2 SO2 0,015 0,0002 0,0001 

3 NOx 0,34 0,004 0,003 

4 CO 13  0,171 0,113 

- Lưu lượng khí thải lò sấy được tính theo công thức: 

L = B × [V0
20 + (α -1)V0] × 

(273+𝑡)

273
  

(Nguồn: Xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tập 2 – xử 

lý khí thải lò hơi, Sở khoa học, công nghệ và môi trường TP.HCM, 1998) 

Trong đó:  

L: Lưu lượng khí thải (m3/h); 

B: Lượng củi trấu đốt trong một giờ (kg/h); 

V0
20: Lượng khói sinh ra khi đốt 1kg củi có thể lấy V0

20 = 4,3 m3/kg; 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng 

Chủ dự án: Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị                                   Trang 52 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

α: Hệ số thừa không khí α=1,25 ÷ 1,3; 

V0: Lượng không khí cần để đốt 1 kg củi, V0= 3,43 m3/kg; 

t: Nhiệt độ khí thải tại ống khói (t = 90 oC). 

Trên cơ sở đó, kết quả tính toán lưu lượng khí thải lò sấy phát sinh tại Dự án 

như sau: 

Bảng 4.11. Lưu lượng khí thải lò sấy 

TT Hạng mục 
Lượng củi trấu đốt  

trong một giờ (kg/h) 

Lưu lượng khí thải 

(m3/h) 

1 Dây chuyền sấy lúa số 01 13,2  77 

2 Dây chuyền sấy lúa số 02 8,7 51 

Vậy nồng độ chất ô nhiễm tại ống khói như sau: 

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm tại lò sấy 

Chất 

ô 

nhiễm 

Dây chuyền  

sấy lúa 01 

Dây chuyền  

sấy lúa 02 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B, KP = 1,0 

và KV = 1) 

Tải 

lượng 

ô 

nhiễm 

(kg/h 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Tải 

lượng 

ô 

nhiễm 

(kg/h 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,058 

77 

753 0,038 

51 

745 200 

SO2 0,0002 2,60 0,0001 1,96 500 

NOx 0,004 51,9 0,003 58,8 1.000 

CO 0,171 2.220,8 0,113 2.215,7 1.000 

Đánh giá tác động: Qua bảng số liệu tính toán trên cho thấy, nồng độ các chất 

ô nhiễm do quá trình đốt củi như: Bụi và CO vượt giới hạn cho phép của Côt B -  

QCVN 19:2009/BTNMT (KP = 1,0 và KV = 1) cụ thể như sau: 

- Đối với dây chuyền sấy lúa số 01, thông số bụi vượt 3,76 lần và thông số CO 

vượt gần 2,22 lần.  

- Đối với dây chuyền sấy lúa số 02, thông số bụi vượt 3,72 lần và thông số CO 

vượt gần 2,21 lần.  

Do đó, bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi trấu nếu không được xử lý 

sẽ ảnh hưởng đến CBCNV làm việc tại Dự án, các nhà máy và hộ dân Khóm 6 và 

Khóm 7, thị trấn Diên Sanh sinh sống xung quanh. 

Biện pháp giảm thiểu: 

Hiện nay, để giảm thiểu nồng độ bụi và CO phát sinh từ quá trình đốt củi trấu, 

Chủ dự án đã áp dụng quy trình lò đốt khép kín như sau: 
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Hình 4.2. Quy trình lò đốt khép kín 

Thuyết minh quy trình: 

- Khí thải từ lò đốt sẽ được quạt hút dẫn vào buồng sấy. Buồng sấy có cấu tạo 

dạng hình hộp chữ nhật bao gồm 3 lớp: 

+ Lớp 1: Nằm ở phía trên để chứa lúa tươi để sấy có chiều cao 90 - 100 cm; 

+ Lớp 2: Là tấm lưới ngăn giữa lớp 1 và lớp 3, có chiều dày khoảng 10 - 20 cm; 

+ Lớp 3: Nằm ở phía dưới là khoảng trống để đưa khí từ lò đốt vào buồng sấy 

có chiều cao 100 - 120 cm. 

- Khí thải lò đốt sẽ được quạt hút vào lớp 3 của buồng sấy. Tại đây, nhờ chuyển 

động liên tục của hệ thống vít tải kết hợp với cơ cấu cơ khí, khí nóng được phân tán 

đều và tiếp xúc trực tiếp với lúa trong lớp 1. Quá trình chuyển động và va chạm với 

hạt lúa khiến bụi trong khí thải mất động năng, lắng xuống đáy buồng sấy. Khí đã 

được giảm nồng độ bụi sẽ đi qua tấm lưới ngăn giữa (lớp 2) và thoát ra môi trường 

thông qua các lỗ nhỏ, giúp giảm thiểu phát tán bụi ra không khí. 

Ngoài ra, để kiểm soát và giảm nồng độ khí CO phát sinh trong quá trình đốt, 

Chủ dự án đã điều chỉnh chế độ cháy bằng cách tăng lượng oxy cấp khí cho lò đốt 

và đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cần thiết. Biện pháp này giúp quá trình cháy diễn 

ra hoàn toàn, hạn chế tạo thành CO do cháy không hoàn toàn. 

2.2.3. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đưa lúa đã sấy khô từ băng tải nhập 

lúa vào silo chứa 

- Nguồn phát sinh: Bụi từ quá trình đưa lúa đã sấy khô từ 02 băng tải nhập lúa 

vào 02 silo chứa. 

- Quy trình xử lý:  

+ Bụi và khí thải phát sinh từ công đoạn đưa lúa đã sấy khô từ băng tải nhập lúa 
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vào silo chứa được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.000 m3/h và dẫn vào 02 cyclone 

lắng bụi kết hợp lọc bụi túi vải, phía dưới đáy các cyclone lắng bụi có gắn bao chứa 

bụi rơi xuống đặt tại trong xưởng sấy lúa (Cyclone với chiều dài 4,4 m có đường 

kính là 0,84 m + Túi lọc bụi tay áo với đường kính 0,15 m đối với dây chuyền sấy 

lúa số 01 và Cyclone với chiều dài 4,4 m có đường kính thân 0,97 m + Túi lọc bụi 

tay áo với đường kính 0,3 m đối với dây chuyền sấy lúa số 02).  

+ Cyclone là thiết bị hình trụ tròn có miệng dẫn khí thải vào ở phía trên, nguyên 

lý hoạt động của cyclone lắng bụi là dựa trên lực quán tính ly tâm khi dòng khí 

chuyển động xoáy trong thân cyclone theo phương tiếp tuyến, dưới tác dụng của lực 

ly tâm các hạt bụi có trong dòng khí thải bị văng về phía thành cyclone, tách khỏi 

dòng khí các hạt bụi sau khi đến thành cyclone, dưới tác động của dòng chuyển động 

hướng trục và lực ghì trọng lực sẽ chuyển động rơi xuống đáy cyclone vào bao chứa. 

+  Dòng khí thải từ cyclone lắng bụi tiếp tục được quạt hút đưa sang thiết bị lọc 

bụi túi vải. Khí chứa bụi sau khi xử lý đi qua túi lọc trước khi thoát ra môi trường. Bụi 

từ túi vải sẽ được công nhân định kỳ thu gom và tận dụng làm phân bón hữu cơ cho 

cây trồng, không có ống thải ra môi trường.  

2.2.4. Đối với bụi và khí thải phát sinh từ quá trình xay xát lúa 

Quá trình xay xát lúa được thực hiện theo quy trình hiện đại và khép kín, bụi 

chỉ phát sinh ở các công đoạn như sau: 

- Nhập lúa khô vào hầm nạp liệu; 

- Phân ly và giằng tách trấu; 

- Xát trắng; 

- Lau bóng; 

- Sàng lọc gạo sau khi tách tấm để đưa vào silo chứa.  

Để đánh giá nồng độ bụi từ quá trình chế biến gạo của Dự án, Báo cáo tham 

khảo tài liệu về tác động của bụi từ quá trình chế biến gạo của các nhà máy xay xát 

đến sự hô hấp của con người, như sau: 

Bảng 4.13. Nồng độ bụi phát sinh từ các công đoạn xay xát lúa  

và chế biến gạo hữu cơ 

TT Công đoạn 
Nồng độ bụi 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

(Trung bình 1h) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m3) 

1 Nhập liệu 25 

0,3 3 2 Sàng cám, tách 

trấu và thóc 

9,17 
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TT Công đoạn 
Nồng độ bụi 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

(Trung bình 1h) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m3) 

3 Xát trắng  5,00 

4 Lau bóng 7,08 

5 
Sàng lọc gạo 

sau khi tách tấm  
5,42 

[Nguồn: World Academy of Science, Engineering and Technology, Effect of dust particles 

in local rice mills on human respiratory system, 2011] 

Qua bảng trên cho thấy, nồng độ bụi từ công đoạn trên đều vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 02:2019/BYT. 

 Ngoài ra, Báo cáo tham khảo số liệu phân tích tỷ lệ các hạt bụi phát sinh từ các 

nhà máy xay xát lúa và chế biến gạo như sau: 

Bảng 4.14. Tỷ lệ các hạt bụi phát sinh từ quá trình xay xát lúa và chế biến gạo 

TT Kích thước (m) Tỷ lệ (%) 

1 >10 (bụi thô) 57,9 

2 2,5-10 (PM10) 37,2 

3 2,5 (PM2,5) 4,9 

 Tổng cộng 100 

[Nguồn: Department of Life SafetyThe Kuban State Technological University, 

Krasnodar, Russian Federation, Studying the Granulometric Composition of Rice Dust for 

Solving the Issues of Improving Environment Safety, 2017] 

Qua kết quả tham khảo cho thấy, tỷ lệ phát sinh bụi mịn (<10 m) từ các nhà 

máy chế biến gạo là tương đối cao. Với bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào 

hệ hô hấp, loại bụi này thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng… 

mang đến cảm giác đau rát khó chịu. Tuy nhiên, đối với các hạt bụi mịn, có thể xâm 

nhập sâu vào trong phổi sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm như: bụi phổi, 

khó thở, hen, xơ hóa phổi. Đối tượng chịu tác động trực tiếp ở đây chính là CBCNV 

làm việc tại Dự án.  

* Biện pháp giảm thiểu  

- Bụi phát sinh từ quá trình nhập liệu, xát trắng và lau bóng:  

+ Được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.750 m3/h, dẫn vào 02 hệ thống cyclone 

kết hợp lọc bụi túi vải, phía dưới đáy các cyclone lắng bụi có gắn bao chứa bụi rơi 

xuống (chiều dài 4,4 m, đường kính thân 0,97 m) đặt tại vị trí nhập liệu và xát trắng 

(phía Tây Nam Dự án).  

+ Bụi sau khi rơi xuống phễu thu sẽ được công nhân định kỳ thu gom và tận dụng 
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làm phân bón cho cây trồng.  

+ Luồng khí chứa bụi sau khi được xử lý sẽ đi qua theo 02 hệ thống ống nhựa 

PVC (đường kính 300 mm, dài khoảng 45 m) nằm phía Đông Nam Dự án để thoát 

ra môi trường. 

- Bụi phát sinh từ công đoạn sàng cám, tách trấu và thóc:  

+ Chụp hút với lưu lượng khoảng 2.250 m3/h, dẫn vào hệ thống ống nhựa PVC 

(đường kính 140 mm), rồi dẫn vào 01 hệ thống Cyclone (dài 4,4 m, đường kính thân 

0,87 m) tại vị trí đưa trấu về silo chứa (nằm phía Tây Nam Dự án) để xử lý.  

+ Luồng khí chứa bụi sau khi xử lý sẽ theo đường ống nhựa PVC đường kính 

140 mm thoát ra môi trường tại vị trí máy tách trấu nằm phía Tây Nam Dự án.  

+ Bụi sẽ được dẫn qua hệ thống ống trấu bằng nhựa PVC kín đường kính 175 

mm dẫn về máy ép trấu. Lượng bụi này cùng với phần trấu phát sinh trong quá trình 

tách trấu sẽ được tái chế thành củi trấu, sử dụng làm nhiên liệu cho quá trình sản 

xuất. 

- Bụi phát sinh từ quá trình sàng lọc gạo sau khi tách tấm để đưa vào silo chứa: 

+ Được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.250 m3/h và dẫn vào 01 hệ thống 

cyclone kết hợp lọc bụi túi vải, phía dưới đáy các cyclone lắng bụi có gắn bao chứa 

bụi rơi xuống (dài 4,4 m, đường kính thân 0,97 ) đặt tại silo chứa gạo nằm phía Tây 

Nam Dự án.  

+ Bụi sau khi rơi xuống phễu thu bụi sẽ được công nhân định kỳ thu gom và tận 

dụng làm phân bón cho cây trồng.  

+ Luồng khí chứa bụi sau khi được xử lý sẽ đi qua theo 01 hệ thống ống nhựa 

PVC đường kính 300 mm có chiều dài khoảng 15 m nằm phía Tây Nam Dự án để 

thoát ra môi trường. 

2.2.5. Đối với bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sàng lọc tạp chất và rây chế 

biến sản phẩm phụ. 

- Quá trình sàng lọc tạp chất và rây chế biến các sản phẩm phụ như ngũ cốc, 

dầu cám gạo được thực hiện trong điều kiện dây chuyền công nghệ khép kín, sử dụng 

thiết bị hiện đại như áp dụng hệ thống băng tải có bao che, hệ thống máy sàng rung 

công nghiệp, hệ thống rây ly tâm, tủ điều khiển trung tâm giám sát và điều chỉnh 

thông số toàn bộ dây chuyền,…  đảm bảo hiệu quả và an toàn vận hành. 

- Nguyên liệu sử dụng cho quá trình này chủ yếu được tận dụng từ các công 

đoạn trước trong quy trình xay xát, giúp giảm thiểu lượng nguyên liệu đầu vào cần 

xử lý bổ sung. Do quy trình được cơ giới hóa cao và bao che kín, lượng bụi phát sinh 

trong ngày là không đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi 

trường và hạn chế phát tán bụi ra không khí xung quanh, Chủ dự án sẽ áp dụng các 
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biện pháp sau: 

+ Lắp đặt bao che tại máy móc có hoạt động sản sinh ra bụi nhằm hạn chế bụi 

phát tán ra môi trường xung quanh. 

+ Xây dựng nhà xưởng thông thoáng và thường xuyên lau chùi, vệ sinh hệ thống 

máy móc. 

+ Nghiên cứu và cải tiến công nghệ, thiết bị. 

+ Lắp đặt hệ thống thông gió trong khu vực sản xuất. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực xưởng sấy lúa và xưởng xay xát với diện 

tích 1.916 m2 chiếm 20,5 % diện tích Dự án đảm bảo quy định theo QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (10 % diện tích 

toàn khu). 

+  Trang bị thiết bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,... cho 

CBCNV Dự án. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) 

2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 30 CBCNV khi dự án đi vào hoạt động. 

Lượng CTR phát sinh chủ yếu là túi nilon, chai, lon, thức ăn thừa,... Lượng rác thải 

sinh hoạt trung bình khoảng 0,5 kg/người/ngày thì tổng lượng rác thải phát sinh tính 

được khoảng khoảng 15 kg/ngày. 

- Tại khu vực Dự án đã bố trí 02 thùng chứa rác loại 120 L và 04 thùng chứa 

rác loại 40 L, Chủ dự án đã hợp đồng với Trung Môi trường và Đô thị Hải Lăng vận 

chuyển, xử lý với tần suất thu gom 01 lần/ngày.  

- Chủ dự án sẽ tổ chức phân loại rác thải ngay từ nguồn theo quy định tại Điều 

75 của Luật BVMT 2020, trong đó được chia thành các loại CTR có khả năng tái sử 

dụng, tái chế (như chai nhựa, chai thủy tinh, túi nilon còn có khả năng sử dụng); Chất 

thải thực phẩm (như thức ăn thừa, rau, củ quả thải,...) và CTR sinh hoạt khác (như 

bao bì nilon hỏng, giấy lau,...) để thu gom triệt để lượng CTR sinh hoạt khi dự án 

hoạt động đúng công suất. 

Ngoài ra, Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau để giảm tác động của CTR: 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân thu gom, sắp xếp gọn gàng CTR tập kết tại các 

thùng rác. 

- Đối với các loại chất thải có khả năng tái chế như vỏ chai, lọ; giấy vụn, bìa 

carton,... sẽ được thu gom bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Đối với thức ăn thừa, rau, củ quả thải: Dự án mua thức ăn từ bên ngoài vào, 

thức ăn thừa sẽ được đơn vị cung cấp thức ăn thu gom và tận dụng làm thức ăn cho 
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vật nuôi như chó, lợn,... 

* Đối với CTR sản xuất  

CTR sản xuất của Dự án phát sinh gồm: 

- Vỏ trấu phát sinh trong quá trình xay xát lúa: Theo tính toán thực tế tại Dự án, 

quá trình xay xát lúa có tỷ lệ trấu chiếm 28,4 %. Với công suất xay xát lúa 8 tấn sản 

phẩm/ngày, khối lượng vỏ trấu phát sinh ước tính khoảng 8 tấn/ngày * 28,4 % = 2,27 

tấn/ngày = 2.270 kg/ngày 

- Bụi, xỉ tro, trọ tạp chất phát sinh từ quá trính sấy lúa: Tham khảo số liệu của 

Nhà máy Chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị tại KKT Đông Nam với loại hình sản 

xuất tương tự, ước tính khối lượng phát sinh khoảng 3 kg/ngày. 

- Bụi, CTR phát sinh từ quá trình sấy lúa và xay xát: Theo tính toán thực tế tại Dự 

án, quá trình xay xát lúa có tỷ lệ bụi, CTR chiếm 1%, Với công suất xay xát lúa 8 tấn 

sản phẩm/ngày, khối lượng tấm phát sinh ước tính khoảng 8 tấn/ngày * 1 % = 0,08 

tấn/ngày = 80 kg/ngày. 

- Tấm phát sinh từ quá trình xay xát: Theo tính toán thực tế tại Dự án, quá trình 

xay xát lúa có tỷ lệ tấm chiếm 2,5%, Với công suất xay xát lúa 8 tấn sản phẩm/ngày, 

khối lượng tấm phát sinh ước tính khoảng 8 tấn/ngày * 2,5 % = 0,2 tấn/ngày = 200 

kg/ngày. 

- CTR từ quá trình rây để sản xuất các sản phẩm phụ và bao bì, sản phẩm rơi 

vãi: Tham khảo số liệu của Nhà máy Chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị tại KKT 

Đông Nam với loại hình sản xuất tương tự, ước tính khối lượng phát sinh khoảng       

1 kg/ngày 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý: 

- Vỏ trấu: Được thu gom bởi công nhân và tái chế thành củi trấu. Một phần 

được sử dụng làm nguồn nhiên liệu cho lò đốt tại khu vực Dự án. Phần còn lại sẽ 

được lưu trữ tại kho CTR sản xuất thông thường nằm phía Tây Bắc Dự án và sau đó 

vận chuyển đến Nhà máy Chế biến Nông sản Đông Hà, KCN Nam Đông Hà, thành 

phố Đông Hà để làm nguyên liệu. 

 - Bụi, tro tạp chất ở đáy buồng sấy, sỉ tro từ lò đốt và bụi, CTR phát sinh từ quá 

trình xay xát:  

+ Định kỳ sẽ được công nhân thu gom, lưu trữ vào kho CTR sản xuất thông 

thường nằm phía Tây Bắc Dự án và sau đó được công nhân tận dụng làm phân bón 

cho cây trồng trong khuôn viên Dự án. 

+ Riêng bụi phát sinh từ các công đoạn sàng cám, tách trấu và xử lý thóc được 

thu gom thông qua hệ thống đường ống kín, dẫn về máy ép trấu. Lượng bụi này cùng 
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với phần trấu phát sinh trong quá trình tách trấu sẽ được tái chế thành củi trấu. 

- Tấm phát sinh từ quá trình xay xát: Công nhân thu gom, lưu trữ vào kho CTR 

sản xuất thông thường nằm phía Tây Bắc Dự án và sau đó vận chuyển đến Nhà máy 

Chế biến Nông sản Đông Hà, KCN Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà để làm 

nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.  

- CTR khi qua máy ép dầu, nguyên liệu cám loại bỏ: Được thu gom và lưu giữ 

kho CTR sản xuất thông thường nằm phía Tây Bắc Dự án. Sau đó, Chủ dự án sẽ bán 

cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn có nhu cầu làm thức ăn chăn nuôi.  

- CTR từ quá trình rây để sản xuất tinh dầu gạo và thực phẩm chức năng (ngũ cốc): 

Chủ dự án bán lại cho người dân cho nhu cầu trong quá trình chăn nuôi.  

- Bao bì, sản phẩm rơi vãi: Thu gom, lưu trữ tại kho CTR sản xuất thông thường 

nằm phía Tây Bắc Dự án và xử lý cùng với CTR sinh hoạt. 

2.3.2. Chất thải nguy hại 

Theo biên bản giao nhận CTNH năm 2024 của Dự án, lượng CTNH chủ yếu là 

pin, ắc quy thải, bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu,... với  khối lượng phát sinh 

như sau: 

Bảng 4.15. Khối lượng CTNH phát sinh 

TT Chủng loại Trạng thái 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Mực in thải bỏ, hộp mực in thải Rắn 08 02 11 1 

2 Pin thải Rắn 16 01 12 1 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 3 

4 Dẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 5 

Tổng 10 

Vào quý II/2025, Dự án sẽ vận hành 01 dây chuyền xay xát lúa với công suất 

khoảng 1.600 tấn/năm. Lượng CTNH  dự kiến chủ yếu là pin, ắc quy thải, bóng đèn 

huỳnh quang, giẻ lau dính dầu,... Tham khảo số liệu của Nhà máy Chế biến lúa, gạo 

hữu cơ Quảng Trị tại KKT Đông Nam với loại hình sản xuất tương tự thì khối lượng 

CTNH phát sinh như sau: 

Bảng 4.16. Khối lượng CTNH phát sinh sau khi vận hành  

dây chuyền xay xát lúa và chế biến gạo hữu cơ 

TT Chủng loại Trạng thái 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Mực in thải bỏ, hộp mực in thải Rắn 08 02 11 1 

2 Pin thải Rắn 16 01 12 1,5 
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TT Chủng loại Trạng thái 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 3 

4 Dẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 6 

Tổng 11,5 

- CTNH của Dự án được thu gom theo đúng quy định của Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quy định, 

cụ thể như sau: 

+ CTNH sẽ được thu gom tập trung vào các thùng chứa 60 L có nắp đậy và dán 

nhãn để nhân viên thu gom biết phân loại chất thải, sau đó lưu vào kho CTNH có 

diện tích 6 m2 nằm phía Tây Nam Dự án; 

+ Hợp đồng với Công ty CP Cơ - Điện  - Môi trường Lilama để vận chuyển đưa 

đi xử lý với tần suất tối thiểu 1 lần/năm (hợp đồng đính kèm tại phụ lục). 

2.4. Về công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đảm bảo quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phương tiện xe cơ giới. Chủ 

dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

- Khu vực nhà xưởng được xây dựng cách ly với văn phòng làm việc. 

- Trong quá trình sử dụng sẽ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị (như bôi dầu mỡ, kiểm tra các kết cấu truyền động,...) để máy móc hoạt động tình 

trạng tốt nhất. 

- Sử dụng máy móc, thiết bị đúng công suất, không vận hành thiết bị khi quá tải.  

- Lựa chọn các thiết bị máy móc có độ ồn thấp, không sử dụng các máy móc 

quá cũ, lạc hậu. 

- Các loại máy có động cơ lớn được cân chỉnh và cố định bằng các bệ móng hạn 

chế rung động. 

- Vận hành sản xuất đúng thời gian quy định, bố trí thời gian làm việc hợp lý cho 

các công nhân làm việc trong các khu vực có tiếng ồn cao và có chế độ khám sức khỏe 

cho công nhân 01 lần/năm, nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài cho công nhân. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng, sân bãi nhằm hạn 

chế tiếng ồn phát ra ngoài. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ có thể xảy ra, Chủ dự án sẽ thực 
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hiện một số biện pháp như sau: 

- Thực hiện các biện pháp an toàn đối với khu vực chứa nhiên liệu, vật liệu dể 

cháy nổ (trấu). 

- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu sét cho toàn bộ khu vực và tuân theo các yêu 

cầu kỹ thuật nhằm hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo sự an 

toàn của công trình về lâu dài.  

- Việc thiết kế, lắp đặt điện phải tuân thủ theo các quy định về an toàn điện. 

- Trong quá trình hoạt động của Dự án, phải có nội quy, quy định cũng như 

những hướng dẫn sử dụng cụ thể đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện. 

- Hệ thống điện phải được lắp đặt các rơle chống sự cố để hạn chế chạm điện, 

những tình huống xấu do sự cố về điện gây ra. 

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động 

trong tình trạng quá tải. 

- Trang bị các máy bơm nước và các dây, ống dẫn nước để ứng phó kịp thời khi 

có đám cháy xảy ra. 

- Khi xảy ra cháy sẽ nhanh chóng thông báo và phối hợp với các lực lượng cứu 

hỏa và địa phương để ứng cứu. 

b. Biện pháp quản lý, phòng ngừa tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được tuyển 

dụng. Đối với công nhân kỹ thuật thì thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn 

nhằm vận hành tốt và an toàn các thiết bị máy. 

- Thành lập Ban Quản lý an toàn lao động của Nhà máy chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Công ty, thường xuyên kiểm tra và nhắc nhỡ người lao động trên công 

trường thực hiện những quy tắc về an toàn lao động. 

- Bố trí các biển báo an toàn lao động đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy và ở 

những vị trí có thể xảy ra tai nạn. 

- Các trang bị bảo hộ cá nhân được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Cán bộ kỹ 

thuật hoặc tổ trưởng sản xuất chịu trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng cho người 

lao động. 

- Đường điện, nước được bố trí gọn gàng, không gây trở ngại cho người, xe cộ 

và các phương tiện phục vụ sản xuất. 

- Thường xuyên và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 01 lần/năm. 

- Công nhân vận hành máy phải mang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, giầy, 

ủng, khẩu trang, gang tay… 

- Đối với công nhân làm việc tại xưởng sản xuất cấu kiện bê tông phải đảm bảo 
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an toàn trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển cũng như đảm bảo an toàn trong các quy 

trình sản xuất. 

c. An toàn giao thông 

- Các phương tiện giao thông đường bộ của CBCNV, các xe vận chuyển hàng 

hoá của Công ty phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và tuyệt đối chấp hành 

Luật giao thông đường bộ hiện hành. 

- Khi vận hành tuyệt đối không được chở quá tải đối với quy định. Các loại 

phương tiện như máy xúc, máy ủi có bánh xích phải được chở vào khu vực bằng xe 

chuyên dụng, không được chạy trực tiếp trên đường.  

- Thực hiện phương án phân luồng và điều tiết xe ra vào nhà máy phù hợp, bố 

trí biển báo hiệu cho phương tiện qua lại, gồm: biển báo phân luồng giao thông tại 

chỗ, biển báo phân luồng giao thông từ xa và biển báo đảm bảo an toàn giao thông 

trong khu vực Dự án. 

- Cử cán bộ của nhà máy đứng phần luồng khi các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy. Việc phân luồng giao thông cho quá 

trình vận chuyển trong nhà máy sẽ đảm bảo cho xe vận chuyển vào và ra liên tục mà 

không gây ách tắc giao thông nội bộ.  

- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm từ 11 h -13 h (buổi trưa) 

và từ 17 h-18 h (buổi chiều tối) để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. 

- Các phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế để tránh làm hư 

hỏng tuyến đường. 

- Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không 

phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động. 

d. Giảm thiểu tác động do sự cố thiên tai 

Để phòng chống các thiệt hại do thiên tai, mưa bão gây ra Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Thiết kế, xây dựng các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió mạnh.  

- Trước khi có bão lũ xảy ra, Chủ dự án sẽ thông báo kịp thời và có những 

phương án ứng cứu các sự cố khác có thể xảy ra đồng thời như cháy, nổ. 

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành liên 

quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau khi sự cố xảy ra 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh sách các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án được trình 

bày ở bảng sau: 
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Bảng 4.17. Danh sách các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Giai 

đoạn 

dự án 

Tác động 
Công trình, biện pháp 

BVMT 

Dự toán  

kinh phí  

(ngàn đồng) 

Kế 

hoạch 

thực 

hiện 

Tổ chức 

thực hiện, 

vận hành 

Thi 

công 

 

 

Bụi, khí thải 
Tưới nước giảm bụi với tần 

suất 04 lần/ngày 
2.000/ngày 

 

Trong 

quá 

trình 

thi 

công 

(2025) 

 

 

Chủ dự án 

và đơn vị 

thi công 

CTR 
02 thùng loại 120 L và 04 

thùng chứa  loại 40 L 
Đã đầu tư 

Nước mưa 

chảy tràn 

Thu gom và xử lý bằng hệ 

thống ống nhựa PVC đường 

kính 110 mm, hệ thống ống 

BTCT đường kính 1.000 m, 

hệ thống mương đất có chiều 

dài 100 m với kích thước 

(R×C) = (100×0,3×0,5) m, 

03 hố ga có kích thước 

(D×R×C) = (1,2×1,2×1,2) m 

và rãnh thoát nước có chiều 

dài 52 m kích thước (R×C) = 

(0,3×0,3) m 

Đã được 

xây dựng 

Nước thải 

sinh hoạt 

Thu gom và xử lý bằng 02 bể 

tự hoại 05 ngăn với tổng thể 

tích 30 m3 

Đã được  

xây dựng 

Vận 

hành 

Bụi, khí thải 

- Lắp đặt 01 hệ thống lọc bụi 

(01 Cylone + 01 túi lọc 

bụi)/01 dây chuyền sấy lúa 

để xử lý bụi phát sinh từ quá 

trình hoàn thiện sấy lúa đưa 

vào silo chứa.  

- Lắp đặt 03 hệ thống 

Cyclone kết hợp lọc bụi túi 

vải, phía dưới đáy các 

cyclone lắng bụi có gắn bao 

chứa bụi rơi xuống để xử lý 

bụi từ quá trình nhập liệu 

lúa khô, xát trắng, lau bóng 

và sàng lọc gạo sau khi 

tách tấm. 
- Lắp đặt 01 hệ thống Cylone 

tại vị trí đưa trấu về silo 

chứa trấu để xử lý bụi phát 

sinh từ quá trình sàng cám, 

tách trấu và thóc. 

200.000/ 

hệ thống 

Cylone 

10.000/ hệ 

thống túi 

lọc bụi 

Trong 

giai 

đoạn 

vận 

hành 

Chủ dự án 

Nước mưa 

chảy tràn 

Thu gom và xử lý bằng hệ 

thống ống nhựa PVC đường 

kính 110 mm, hệ thống ống 

50.000 
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Giai 

đoạn 

dự án 

Tác động 
Công trình, biện pháp 

BVMT 

Dự toán  

kinh phí  

(ngàn đồng) 

Kế 

hoạch 

thực 

hiện 

Tổ chức 

thực hiện, 

vận hành 

BTCT đường kính 1.000 m, 

hệ thống rãnh hở có chiều 

dài 100 m với kích thước 

(R×C) = (×0,3×0,5) m, 03 

hố ga có kích thước 

(D×R×C) = (1,2×1,2×1,2) 

m và rãnh thoát nước có 

chiều dài 52 m kích thước 

(R×C) = (0,3×0,3) m 

Nước thải 

sinh hoạt 

Thu gom và xử lý bằng 02 bể 

tự hoại 05 ngăn với tổng thể 

tích 30 m3 

Đã được  

xây dựng 

CTR 

Thu gom vào 02 thùng loại 

120 L và 04 thùng chứa  loại 

40 L và hợp đồng Trung tâm 

Môi trường và Đô thị Hải 

Lăng vận chuyển, xử lý, tần 

xuất 01 lần/tuần. 

Đã được  

xây dựng 

CTNH 

CTNH được thu gom vào  03 

thùng đựng CTNH chuyên 

dụng loại 60 L. Các thùng 

chứa này được lưu trữ vào kho 

chứa CTNH có diện tích 6 m2 

nằm phía Tây Nam Dự án và 

hợp đồng với Công ty CP Cơ - 

Điện  - Môi trường Lilama để 

vận chuyển và xử lý với tần 

suất 1 lần/ năm 

Đã được  

xây dựng 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

 Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc những phương pháp 

khoa học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án nên đã đưa ra giải pháp phù hợp, giúp 

Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển 

khai các công việc tiếp theo của Dự án. 

Mức độ chi tiết và tin cậy của các phương pháp trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 

TT Phương pháp Mức độ tin cậy 

1 
Phương pháp    

liệt kê 

Nhận diện tất cả các tác động xấu trong các giai đoạn của 

dự án, quá trình nhận diện liệt kê được nghiên cứu kỹ 

lưỡng, các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, chuyên môn 

phù hợp nên có mức độ tin cậy cao. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng 

Chủ dự án: Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị                                   Trang 65 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

TT Phương pháp Mức độ tin cậy 

2 
Phương pháp 

thống kê 

Các tài liệu, số liệu được thu thập và xử lý bằng phương 

pháp thống kê đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được 

công nhận rộng rãi do đó có mức độ tin cậy cao. 

3 

Phương pháp lấy 

mẫu ngoài hiện 

trường và phân 

tích trong phòng 

thí nghiệm 

- Trực tiếp điều tra, khảo sát tại hiện trường; 

- Các thiết bị lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường 

hiện đại và đã được chứng nhận của cơ quan chức năng, 

do đó số liệu từ phương pháp này có mức độ tin cậy cao. 

4 
Phương pháp 

tổng hợp, so sánh 

Các số liệu từ phân tích thông số môi trường tại phòng thí 

nghiệm và các số liệu từ phương pháp đánh giá nhanh 

được tổng hợp và tiến hành so sánh với các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn hiện hành để đánh giá mức độ ô nhiễm. Mức 

độ tin cậy cao. 

* Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá: 

Một số tác động nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và diễn 

ra trong thời gian ngắn nên không được tính toán một cách chi tiết về tải lượng như 

tác động từ nước thải xây dựng, chất thải rắn xây dựng,… 
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Chương V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của công nhân làm 

việc tại xưởng sấy lúa và xưởng xay xát lúa (phía Tây Nam Dự án); 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh Nhà văn phòng 

(phía Bắc Dự án). 

- Lưu lượng xả nước thải:  

+ Dòng thải số 01 (Nguồn số 01): khoảng 1,8 m3/ngày đêm. 

+ Dòng thải số 02 (Nguồn số 02): khoảng 1,8 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 

+ Dòng thải số 01 (Nguồn số 01): Nước thải sinh hoạt của CBCNV làm việc tại 

xưởng sấy lúa và xưởng xay xát lúa sẽ được thu gom và xử lý tại bể tự hoại 5 ngăn với 

thể tích 15 m3 nằm phía Tây Nam Dự án sau đó thấm vào môi trường đất khu vực.   

+ Dòng thải số 02 (Nguồn số 02): Nước thải sinh hoạt của CBCNV làm việc 

tại nhà văn phòng sẽ được thu gom và xử lý tại bể tự hoại 5 ngăn với thể tích 15 m3 

nằm phía Bắc Dự án sau đó thấm vào môi trường đất khu vực. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1,2) 

1 pH mg/l 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MNP/100ml 5.000 

Ghi chú:   

+ QCVN 14:2008/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  
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+ Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá 

trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ K=1,2: áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh dưới 500 người. 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

+ Vị trí xả thải: 

- Dòng thải số 01 (Nguồn số 01): Tại khu đất phía sau khu vực Nhà vệ sinh của 

công nhân, phía Tây Nam Dự án (Tọa độ: X: 1.845.691 m, Y: 606.899 m). 

- Dòng thải số 02 (Nguồn số 02): Tại khu đất phía sau khu vực Nhà văn phòng, 

phía Bắc Dự án (Tọa độ: X: 1.845.571 m, Y: 606.998 m). 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°). 

- Phương thức xả thải: Tự thấm vào môi trường đất. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Môi trường đất khu vực Dự án. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép với bụi và khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi trấu cung cấp nhiệt đối 

với dây chuyền sấy lúa số 01 tại Dự án. 

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi trấu cung cấp nhiệt đối 

với dây chuyền sấy lúa số 02 tại Dự án. 

+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ quá trình đưa lúa đã sấy khô từ 02 băng tải 

nhập lúa vào 02 silo chứa tại Dự án.  

+ Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ quá trình nhập liệu, xát trắng và lau bóng tại 

Dự án.   

+ Nguồn số 05: Bụi phát sinh từ công đoạn sàng cám, tách vỏ trấu và thóc trong 

quá trình xay xát tại Dự án. 

+ Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ quá trình sàng lọc gạo sau khi tách tấm để đưa 

vào silo chứa gạo tại Dự án.   

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

+ Dòng khí thải 01 (Nguồn số 01): 77 m3/h 

+ Dòng khí thải 02 (Nguồn số 02): 51 m3/h. 

+ Dòng khí thải 03 (Nguồn số 03): 2.000 m3/h. 

+ Dòng khí thải 04 (Nguồn số 04): 2.750 m3/h. 

+ Dòng khí thải 05 (Nguồn số 05): 2.250 m3/h. 

+ Dòng khí thải 06 (Nguồn số 06): 2.250 m3/h. 

- Dòng khí thải  
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+ Dòng khí thải 01 và 02 (Nguồn số 01 và 02): Khí thải từ lò đốt được quạt hút 

dẫn vào buồng sấy kín. Tại đây, dòng khí mang bụi chuyển động và va chạm với lúa 

nhờ hệ thống vít tải phân bố đều, làm bụi mất động năng và lắng xuống đáy buồng 

sấy. Khí sau khi loại bỏ bụi sẽ thoát ra từ lớp bề mặt phía trên lúa đã sấy. Đồng thời, 

Chủ dự án điều chỉnh tăng lượng oxy cấp khí cho lò đốt nhằm đảm bảo quá trình 

cháy hoàn toàn, hạn chế phát sinh CO. Nhờ đó, khí thải ra môi trường được kiểm 

soát hiệu quả, không gây phát tán ô nhiễm. 

+ Dòng khí thải 03 (Nguồn số 03): Bụi phát sinh từ quá trình đưa lúa đã sấy khô 

từ 02 băng tải nhập lúa vào 02 silo chứa được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.000 

m3/h và dẫn vào hệ thống lọc bụi (gồm Cyclone với chiều dài 4,4 m có đường kính 

là 0,84 m +  Túi lọc bụi tay áo với đường kính 0,15 m đối với dây chuyền sấy lúa số 

01 và Cyclone với chiều dài 4,4 m có đường kính thân 0,97 m + Túi lọc bụi tay áo 

với đường kính 0,3 m đối với dây chuyền sấy lúa số 02) để tiến hành làm sạch bụi 

bẩn trong quá trình sấy. Khí chứa bụi sau khi xử lý đi qua túi lọc trước khi thoát ra 

môi trường. Bụi sau khi tách từ túi lọc sẽ được công nhân thu gom và tận dụng làm 

phân bón hữu cơ cho cây trồng. 

+ Dòng khí thải 04 (Nguồn số 04): Bụi phát sinh từ quá trình nhập liệu, xát trắng 

và lau bóng được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.750 m3/h và dẫn vào 02 hệ thống 

cyclone kết hợp lọc bụi túi vải, phía dưới đáy cyclone có gắn bao chứa bụi rơi xuống 

với chiều dài 4,4 m có đường kính thân 0,97 m lần lượt đặt tại vị trí nhập liệu và xát 

trắng nằm phía Tây Nam Dự án. Luồng khí chứa bụi sau khi được xử lý sẽ theo 02 

hệ thống ống nhựa PVC đường kính 300 mm có chiều dài khoảng 45 m nằm phía 

Đông Nam Dự án để thoát ra môi trường. Bụi sau khi rơi xuống phễu thu bụi sẽ được 

công nhân định kỳ thu gom và tận dụng làm phân bón cho cây trồng.  

+ Dòng khí thải 05 (Nguồn số 05): Bụi phát sinh từ công đoạn sàng cám, tách 

thóc và trấu được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.250 m3/h theo hệ thống ống nhựa 

PVC đường kính 140 mm  rồi dẫn vào 01 hệ thống Cyclone với chiều dài 4,4 m có 

đường kính thân 0,87 m tại vị trí đưa trấu về silo chứa trấu nằm phía Tây Nam Dự 

án để xử lý. Luồng khí chứa bụi sau khi xử lý sẽ theo đường ống nhựa PVC đường 

kính 140 mm thoát ra môi trường tại vị trí máy tách trấu nằm phía Tây Nam Dự án. 

Bụi sẽ được dẫn qua hệ thống ống trấu bằng nhựa PVC kín đường kính 175 mm dẫn 

về máy ép trấu. Lượng bụi này cùng với phần trấu phát sinh trong quá trình tách trấu 

sẽ được tái chế thành củi trấu, sử dụng làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất. 

+ Dòng khí thải 06 (Nguồn số 06): Bụi phát sinh từ quá trình sàng lọc gạo sau 

khi tách tấm để đưa vào silo chứa gạo được chụp hút với lưu lượng khoảng 2.250 
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m3/h và dẫn vào 01 hệ thống cyclone kết hợp lọc bụi túi vải, phía dưới đáy các cyclone 

lắng bụi có gắn bao chứa bụi rơi xuống với chiều dài 4,4 m có đường kính thân 0,97 

m lần lượt đặt tại silo chứa gạo nằm phía Tây Nam Dự án. Luồng khí chứa bụi sau 

khi được xử lý sẽ theo 01 hệ thống ống nhựa PVC đường kính 300 mm có chiều dài 

khoảng 15 m nằm phía Tây Nam Dự án để thoát ra môi trường. Bụi sau khi rơi xuống 

phễu thu bụi sẽ được công nhân định kỳ thu gom và tận dụng làm phân bón cho cây 

trồng. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải lò đốt 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B, KP = 1,0 và KV = 1) 

1 Bụi  mg/Nm3 ≤ 100 

2 SO2 mg/Nm3 ≤ 350 

3 CO mg/Nm3 ≤ 450 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 ≤ 500 

Ghi chú:  

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

- Cột B - Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa 

cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: 

+ Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ 

ngày 16 tháng 01 năm 2007; 

+ Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian 

áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; 

- KP: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp, KP =1,0 áp dụng cho lưu lượng nguồn thải 

dưới 20.000 m3/h; 

- Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí,            

Kv = 1 áp dụng cho khu công nghiệp; đô thị loại V (1); vùng ngoại thành, ngoại thị đô 

thị loại II, III, IV có khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội thị lớn hơn hoặc bằng 02 

km; cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động công 

nghiệp khác có khoảng cách đến ranh giới các khu vực này dưới 02 km 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả thải: 

•  Dòng khí thải 01 và 02 (Nguồn số 01 và 02): Khí sạch sẽ thoát ra lớp bề mặt 
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lúa phía trên sau khi sấy nên không phát sinh khí thải ra môi trường ngoài. 

• Dòng khí thải 03 (Nguồn số 03): Tại hệ thống túi lọc bụi nằm phía Tây Bắc 

của Dự án. Tọa độ X: 1.845.592 m; Y: 606.945 m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’, 

múi chiếu 30).  

•  Dòng khí thải 04 (Nguồn số 04): Tại 02 ống nhựa thải PVC đường kính 300 mm 

nằm phía Đông Nam Dự án. Tọa độ X: 1.845.586 m; Y: 607.028 m (Hệ tọa độ VN2000, 

KTT 106015’, múi chiếu 30). 

•  Dòng khí thải 05 (Nguồn số 05): Tại vị trí máy tách trấu nằm phía Tây Nam 

Dự án phía Tây Nam của Dự án. Tọa độ X: 1.845.551 m; Y: 607.003 m  

•  Dòng khí thải 06 (Nguồn số 06): Tại hệ thống ống nhựa PVC đường kính 300 

mm nằm phía Tây Nam Dự án. Tọa độ X: 1.845.568 m; Y: 606.987 m  

(Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả thải: 

• Dòng khí thải 01 và 02 (Nguồn số 01 và 02): Khí sạch sẽ thoát ra lớp bề mặt 

lúa phía trên sau khi sấy nên không phát sinh khí thải ra môi trường ngoài. 

• Dòng khí thải 03 (Nguồn số 03): Qua hệ thống túi lọc bụi nằm phía Tây Bắc 

của Cơ sở thải. 

• Dòng khí thải 04 (Nguồn số 04): Qua 02 ống nhựa thải PVC đường kính 300 

mm nằm phía Đông Nam Dự án. 

• Dòng khí thải 05 (Nguồn số 05): Qua hệ thống ống nhựa PVC đường kính 140 

mm nằm phía Tây Nam Dự án.  

• Dòng khí thải 06 (Nguồn số 06): Qua hệ thống ống nhựa PVC đường kính 300 

mm nằm phía Tây Nam Dự án. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Hệ thống của máy móc, dây chuyền trong xưởng sấy lúa và 

xưởng xay xát lúa. 

- Độ ồn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về tiếng ồn (khu vực thông thường): 

Bảng 5.3. Giá trị giới hạn về tiếng ồn 

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 dBA 55 dBA 

- Độ rung cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về độ rung (khu vực thông thường) 
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Bảng 5.4. Giá trị giới hạn về độ rung 

Giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung 

đối với hoạt động sản xuất 

Từ 6 giờ  

đến 21 giờ 

Từ 21 giờ  

đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 dBA 60 dBA 

- Vị trí phát sinh: Nhà máy sấy lúa Hải Lăng tại CCN Diên Sanh, thị trấn Diên 

Sanh huyện Hải Lăng. 

- Tọa độ phát sinh:  

+ Tại khu vực Nhà xưởng sấy lúa (Tọa độ: X: 1.845.625 m, Y: 606.935 m).  

+ Tại khu vực Nhà xưởng xay xát (Tọa độ: X: 1.845.612 m, Y: 606.972 m).  

.(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°). 
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Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Giai đoạn vận hành thử nghiệm được thực hiện 

dự kiến trong khoảng thời gian 03 tháng, bắt đầu từ khi hệ thống xử lý xây dựng hoàn 

thiện đi vào vận hành. Trước khi vận hành thử nghiệm có kế hoạch gửi Phòng Nông 

nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát, kiểm tra theo đúng quy định. 

Kế hoạch dự kiến vận hành thử nghiệm như sau: 

Tên công trình 
Thời gian vận hành thử nghiệm Công suất 

đạt được Bắt đầu Kết thúc 

02 Hệ thống Cylone + 02 Hệ 

thống túi lọc bụi xử lý bụi 

phát sinh tại băng tải đưa lúa 

đã sấy khô vào silo chứa. 

30/05/2025 30/08/2025 100% 

02 hệ thống Cyclone + 02 Hệ 

thống túi lọc bụi xử lý bụi 

phát sinh từ quá trình nhập 

liệu, xát trắng và lau bóng. 

30/05/2025 30/08/2025 100% 

01 hệ thống Cyclone + 01 Hệ 

thống túi lọc bụi xử lý bụi 

phát sinh từ quá trình sàng lọc 

gạo sau khi tách tấm để đưa 

vào silo chứa gạo. 

30/05/2025 30/08/2025 100% 

01 hệ thống Cyclone xử lý 

bụi phát sinh từ quá trình sàng 

cám, tách trấu và thóc. 

30/05/2025 30/08/2025 100% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

* Quan trắc khí thải 

- Số lượng quan trắc:  

+ 02 vị trí tại 02 ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn đưa lúa đã sấy 

khô từ băng tải nhập lúa vào silo chứa (phía Tây Bắc). 

+ 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn nhập lúa vào hầm 

nạp liệu thực hiện xay xát (phía Đông Nam).  

+ 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn xát trắng, lau bóng 

và sàng lọc gạo sau khi tách tấm để đưa vào silo chứa gạo trong quá trình thực hiện 

xay xát (phía Đông Nam). 
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 + 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn sàng lọc gạo sau khi 

tách tấm để đưa vào silo chứa gạo trong quá trình thực hiện xay xát (phía Đông Nam). 

+ 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn sàng cám, tách trấu và 

thóc trong quá trình thực hiện xay xát (phía Đông Nam). 

- Loại mẫu: mẫu đơn  

- Thông số quan trắc: Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý bụi, khí thải. 

- Quy chuẩn áp dụng: - Quy chuẩn áp dụng: Cột B (KP = 1,0 và KV = 1) QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ. 

- Chủ dự án dự kiến sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường trên địa bàn để thực hiện là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ  

Dự án không thuộc đối tượng lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường theo 

quy định tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP và Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Căn cứ quy 

định tại khoản 1, 2 Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Dự án không 

thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động liên tục và quan trắc định kỳ. 

Dự án không thuộc đối tượng lưu lượng xả khí thải lớn ra môi trường theo quy 

định tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP và Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Căn cứ quy định 

tại khoản 1, 2 Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Dự án không thuộc 

đối tượng quan trắc khí thải tự động liên tục và quan trắc định kỳ. 

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

* Khí thải 

- Số lượng quan trắc:  

+ 02 vị trí tại 02 ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn đưa lúa đã sấy 

khô từ băng tải nhập lúa vào silo chứa (phía Tây Bắc). 

+ 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn nhập lúa vào hầm 

nạp liệu thực hiện xay xát (phía Đông Nam).  

+ 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn xát trắng, lau bóng 

và sàng lọc gạo sau khi tách tấm để đưa vào silo chứa gạo trong quá trình thực hiện 
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xay xát (phía Đông Nam). 

 + 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn sàng lọc gạo sau khi 

tách tấm để đưa vào silo chứa gạo trong quá trình thực hiện xay xát (phía Đông Nam). 

+ 01 vị trí tại ống thoát sau khi qua HTXL bụi ở công đoạn sàng cám, tách trấu và 

thóc trong quá trình thực hiện xay xát (phía Đông Nam). 

- Thông số quan trắc: Bụi, lưu lượng, SO2, NO2, CO. 

-  Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 06 tháng/lần và giám sát đột 

xuất khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

- Quy chuẩn áp dụng: Cột B (KP = 1,0 và KV = 1) QCVN 19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

* Quan trắc không khí môi trường làm việc 

- Vị trí quan trắc:  

+ 01 vị trí tại Nhà xưởng sấy lúa. 

+ 01 vị trí tại Nhà xưởng xay xát lúa. 

- Thông số quan trắc: Bụi, độ ồn, SO2, NO2, CO. 

- Tần suất: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn áp dụng:; QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.  

Kinh phí quan trắc môi trường hằng năm dự kiến khoảng 30.000.000 đồng/năm.  
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Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ dự án cam kết 

thực hiện như sau: 

- Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường đặc biệt là hệ thống xử 

lý khí thải. 

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng 

thời gian quy định.  

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Áp dụng chương trình quan trắc môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành. 

- Cam kết thu gom và phân loại rác thải phát sinh tại nhà máy. Hợp đồng với 

đơn vị thu gom và vận chuyển rác thải theo đúng quy định. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý nước thải và chất thải rắn theo 

báo cáo cấp giấy phép môi trường trước khi đi vào vận hành. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Văn bản pháp lý liên quan đến dự án; 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Giấy xác nhận nội dung bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu hiện trạng môi trường (03 đợt khảo sát). 

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến Dự án; 
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